Phần I

MỞ ĐẦU

1. Cơ sở thực tiễn

Đồng Nai là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam có ngành công nghiệp phát triển, tỷ trọng công nghiệp ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế (năm 2005, tỷ trọng GDP công nghiệp- xây dựng chiếm 57%) . Sự phát triển của ngành công nghiệp đã góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế chung của toàn tỉnh. Trong sự phát triển chung của ngành công nghiệp Đồng Nai, ngành cơ khí cũng đã có bước phát triển đáng kể, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001- 2005 là 22,9%/năm, chiếm 9,9% tỷ trọng toàn ngành công nghiệp, tuy nhiên sự phát triển của ngành cơ khí vẫn chưa tương xứng với vai trò then chốt là hạ tầng cơ sở của ngành công nghiệp, đặc biệt là cơ khí phục vụ nông nghiệp. 

Trong khi đó Đồng Nai còn là Tỉnh có các vùng chuyên canh lớn về cà phê, điều, tiêu, cao su, mía đường, cây ăn trái…Trong những năm qua sản xuất nông nghiệp ở Đồng Nai đã từng bước áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cũng như tăng cường cơ giới hóa ở các khâu phục vụ canh tác, chăm sóc, thu hoạch và chế biến nông sản. Các thiết bị phục vụ nông nghiệp như máy kéo, máy cày, máy thu hoạch, máy bơm nước, phương tiện vận chuyển nông thôn...sử dụng nguồn động lực là các động cơ diesel, động cơ xăng, qua quá trình sử dụng xuống cấp, hư hỏng hoặc không còn phù hợp với điều kiện sản xuất hiện tại. Bên cạnh đó, nhu cầu về các thiết bị, bộ phận canh tác theo sau máy kéo, máy cày, cũng như thiết bị phục vụ chế biến nông sản sau thu hoạch phù hợp với điều kiện và tập quán sản xuất nông nghiệp tại địa phương, đáp ứng nhanh và dễ đầu tư cũng ngày càng tăng. Những nhu cầu trên đã góp phần hình thành và phát triển ngành nghề cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhất là tại các vùng có diện tích chuyên canh lớn như Long Khánh, Xuân Lộc, Thống Nhất. Quá trình phát triển ngành nghề cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh mang tính nhỏ lẻ, chia cắt thời vụ, chưa có định hướng và kế hoạch lâu dài, thiếu tính bền vững. Từ trước đến nay chưa thực hiện thống kê chi tiết hoạt động cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp tại các địa phương trong tỉnh.
Để tạo điều kiện thúc đẩy nhanh chương trình cơ giới hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào những năm tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII đề ra, ngoài việc tăng cường đầu tư các máy móc, thiết bị nông nghiệp còn đòi hỏi phải có mạng lưới các cơ sở dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tại chỗ đủ mạnh về năng lực, thiết bị và tay nghề để đáp ứng nhu cầu sửa chữa, cũng như sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Muốn đạt được mục tiêu trên cần phải xây dựng chương trình cụ thể để phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ nay đến năm 2010, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Cơ sở pháp lý
“Chương trình phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2006-2010” được xây dựng dựa trên cơ sở:

· Quyết định số 87/2004/QĐ-BCN ngày 06/09/2004 của Bộ Công nghiệp về việc phát triển ngành cơ khí đến năm 2010 phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

· Quyết định số 23/2005/QĐ-BCN ngày 05/05/2005 của Bộ Công nghiệp phê duyệt đề án Phát triển các ngành công nghiệp đến năm 2010 phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

· Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có tính đến 2015 được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt theo Quyết định số 746/2005/QĐ.CT.UBT ngày 4/2/2005.

· Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng nai đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020 của Sở Công nghiệp Đồng Nai đã được UBND Tỉnh phê duyệt.

· Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

· Công văn số 5950/UBND-CN ngày 21/09/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đồng ý cho Trung tâm Khuyến công Đồng Nai xây dựng chương trình phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị cơ khí phục vụ nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010.

3. Các nhiệm vụ chính của chương trình:

· Đánh giá thực trạng qua 3 năm 2003-2005, phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế, những thuận lợi và khó khăn tác động đến phát triển ngành nghề cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để từ đó xác định những nội dung cần tập trung phát triển. Thông qua phân tích đánh giá thực trạng, tiềm năng và nhu cầu của ngành cơ khí sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp, trên cơ sở dự báo nhu cầu máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp đến năm 2010, định hướng phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp giai đoạn 2006-2010, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện định hướng đề ra, góp phần phát triển công nghiệp cơ khí ở địa bàn nông thôn, thúc đẩy quá trình cơ giới hóa nông nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

4. Với các mục tiêu chính:

· Thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển mạng lưới cơ khí phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

· Xây dựng mạng lưới cơ khí có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trong và ngoài tỉnh, đồng thời từng bước tiến tới sản xuất, chế tạo, cải tiến máy móc, thiết bị phục vụ công tác cơ giới hóa các khâu trong sản xuất nông nghiệp, khâu chế biến sau thu hoạch, giúp người nông dân sử dụng hết công suất thiết bị, giảm thời gian sửa chữa, chủ động về máy móc, thiết bị khi vào mùa vụ, tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản xuất và tạo ra được những sản phẩm có chất lượng cao hơn.

· Phát triển ngành cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp nông thôn không chỉ về công nghệ, thiết bị mà còn phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực gia công chế tạo các sản phẩm phụ trợ cho các ngành công nghiệp trong và ngoài tỉnh.

· Tiếp tục đổi mới, tăng cường trang thiết bị công nghệ, từng bước thực hiện vai trò của cơ sở công nghiệp phụ trợ cung cấp phụ tùng thay thế cho các hoạt động sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn sau năm 2010. 

5. Đối tượng và phạm vi 

Đối tượng: các doanh nghiệp vừa và nhỏ có vốn đầu tư trong nước, các hộ kinh doanh cá thể, hộ sản xuất gia đình nhỏ lẻ.

Phạm vi: các hoạt động cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn  trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo tính chất công việc phân thành nhóm như sau:

· Nhóm 1: Dịch vụ sửa chữa máy nông ngư cơ bao gồm bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ (thay thế một số chi tiết, linh kiện đơn giản; nguồn phụ tùng mua từ bên ngoài).
· Nhóm 2: Sửa chữa máy nông nghiệp có gia công cơ khí (trang bị công nghệ tiện, phay, bào, khoan, mái, gò hàn, lò nhiệt luyện…) tại cơ sở để gia công sản xuất một số linh kiện, phụ tùng phục vụ sửa chữa thay thế; sản xuất một số thiết bị công tác theo sau máy kéo và máy sơ chế sản phẩm nông nghiệp (cày chảo, bừa, xới đất, máy gieo hạt, máy tuốt lúa, máy lẩy bắp, thái củ, sấy hạt,…).

· Nhóm 3: Tạo phôi cho các cơ sở gia công cơ khí; gia công một số cấu kiện phục vụ xây dựng (cửa sắt, tường rào, xà gồ,…), xe ba gác, thùng rơmooc phục vụ vận chuyển nông sản trên đồng ruộng và đường nông thôn.

Phần II

HIỆN TRẠNG NGÀNH CƠ KHÍ SỬA CHỮA MÁY MÓC,

THIẾT BỊ PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
I. Hiện trạng mạng lưới cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh

1. Về số lượng cơ sở

Kết quả khảo sát của Trung tâm Khuyến công Đồng Nai về hiện trạng mạng lưới cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên toàn tỉnh giai đoạn 2003-2005 thì năm 2003 có 549 cơ sở, năm 2004 có 562 cơ sở, tăng 2,37%,  với năm 2003, năm 2005 có 577 cơ sở, tăng 2,67% so với năm 2004,  bình quân mỗi năm tăng 2,68%, tập trung tại địa bàn có điều kiện về cơ sở hạ tầng và điều kiện kinh doanh thuận lợi như: thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh, huyện Thống Nhất, Trảng Bom, Định Quán, Xuân Lộc. Thành phố Biên Hòa có số cơ sở cơ khí sửa chữa cao nhất, tính đến năm 2005 có 244 cơ sở, chiếm 42,29% tổng số cơ sở,  nhưng chủ yếu là sửa chữa động cơ điện, gia công các sản phẩm cơ khí phục vụ tiêu dùng và các ngành công nghiệp khác, các cơ sở gia công phụ kiện cho các công ty máy nông nghiệp và cơ sở sản xuất thiết bị đơn giản phục vụ ngành chế biến nông sản chỉ chiếm 11,5% . Kế đến là thị xã Long Khánh có 78 cơ sở, chiếm 13,52% tổng số cơ sở, số cơ sở sửa chữa bảo dưỡng nông ngư cơ chiếm 10,26%, cơ sở sửa chữa máy nông cơ có gia công cơ khí chiếm 21,79%. Thấp nhất là huyện Nhơn Trạch có 14 cơ sở, chiếm 1,56% tổng số cơ sở, cơ sở sửa chữa nông cơ chiếm 14,29%, còn lại là các điểm cơ khí hàn tiện nhỏ lẻ.

Số lượng cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp phân theo từng huyện và mức tăng trưởng qua các năm như sau:


ĐVT: cơ sở

	Địa phương
	2003 
	2004 
	2005 
	Tăng trưởng (%)

	
	
	
	
	2004/2003
	2005/2004
	BQ 3 năm

	H.Thống Nhất
	14
	15
	16
	107,14
	106,67
	4,60

	H.Trảng Bom
	18
	16
	17
	88,89
	106,25
	2,55

	H.Tân Phú
	13
	14
	14
	107,69
	100,00
	2,56

	H.Định Quán
	32
	31
	33
	96,88
	106,45
	3,33

	TX.Long Khánh
	75
	76
	78
	101,33
	102,63
	2,23

	H.Cẩm Mỹ
	50
	51
	52
	102,00
	101,96
	1,32

	H.Xuân Lộc
	68
	70
	73
	102,94
	104,29
	2,41

	H.Long Thành
	18
	17
	17
	94,44
	100,00
	giảm 1,85

	H.Nhơn Trạch
	10
	9
	9
	90,00
	100,00
	giảm 3,33

	TP.Biên Hòa
	227
	240
	244
	105,73
	101,67
	3,84

	H.Vĩnh Cửu
	24
	23
	24
	95,83
	104,35
	1,51

	Toàn tỉnh
	549
	562
	577
	102,37
	102,67
	2,68


Trong thời gian từ năm 2003 đến nay trên địa bàn tỉnh đã tiến hành sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước tỉnh Đồng Nai, trong đó 02 doanh nghiệp cơ khí địa phương là: Công ty cổ phần Cơ khí-Giao thông vận tải và Công ty cổ phần Cơ khí Đồng Nai đã tiến hành cổ phần hóa trong năm 2003. Do đó số lượng cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2003-2005 chỉ tập trung ở khu vực ngoài quốc doanh.

Tổng số cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp qua 3 năm 2003-2005 nếu xét theo cơ cấu nhóm hoạt động thì nhóm III chiếm cơ cấu cao nhất, năm 2003 chiếm 78,14% trong tổng số cơ sở, đến năm 2005 là 80,07%, bình quân mỗi năm tăng 3,48%. Đứng thứ hai là nhóm II , năm 2003 chiếm 14,21% trong tổng số cơ sở, năm 2005 là 1,87%, bình quân mỗi năm tăng 7,5%. Nhóm I chiếm cơ cấu thấp nhất, năm 2003 chiếm 7,65% trong tổng số cơ sở, năm 2005 chiếm 6,59%, bình quân 3 năm giảm 4,03%.

Số lượng cơ sở phân theo nhóm hoạt động giai đoạn 2003-2005 theo từng huyện như sau:


ĐVT: Cơ sở

	Đối tượng
	2003
	2004
	2005
	Tăng trưởng %

	
	
	
	
	2004/2003
	2005/2004
	BQ 3 năm

	Nhóm I
	42
	40
	38
	95,24
	95,00
	giảm 4,03

	Nhóm II
	78
	76
	77
	97,44
	101,32
	1,87

	Nhóm III
	429
	446
	462
	103,96
	103,59
	3,48

	Tổng cộng
	549
	562
	577
	102,37
	102,67
	2,68


Kết quả khảo sát về số lượng cơ sở chuyên tân trang, mua bán máy nông ngư cơ trên địa bàn tỉnh, tính đến năm 2005, địa phương có nhiều cơ sở mua bán máy nông cơ nhất là thị xã Long Khánh, có 10 cơ sở, chuyên mua bán máy nông ngư cơ và máy làm cỏ, kế đến là huyện Thống Nhất có 9 cơ sở và huyện Trảng Bom có 8 cơ sở, phần lớn bán máy kéo 4 bánh và máy làm cỏ. Các địa phương còn lại chỉ có 1-2 cơ sở. Hầu hết các cơ sở mua bán máy nông ngư cơ đều bán hàng đã qua sử dụng nhập từ nước ngoài (máy kéo 4 bánh, máy cày tay, máy làm cỏ).

2. Về giá trị sản xuất

Giá trị SX của ngành nghề cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trong 3 năm 2003-2005 tăng bình quân 14,99%/năm, năm 2003 đạt 85.063 triệu đồng, năm 2004 đạt 97.838 triệu đồng, tăng 15,02% so với năm 2003, năm 2005 đạt 113.542 triệu đồng, tăng 16,05% so với năm 2004. Xét theo cơ cấu chiếm cao nhất là thành phố Biên Hòa năm 2003 chiếm 55,62% trong tổng giá trị sản xuất của ngành nghề cơ khí sửa chữa, năm 2004 chiếm 56,98%, năm 2005 chiếm 58,14%, bình quân mỗi năm tăng 17,72%. Kế đến là thị xã Long Khánh, năm 2003 chiếm 15,65%, năm 2004 chiếm 15,69%, năm 2005 chiếm 15,85%, bình quân mỗi năm tăng 15,36%. Thấp nhất là huyện Nhơn Trạch, năm 2003 chiếm 0,8%, năm 2004 chiếm 0,72%, năm 2005 chiếm 0,64%.

Giá trị sản xuất của ngành nghề cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong 3 năm 2003-2005 chia  theo từng huyện như sau:


ĐVT: triệu đồng
	Địa phương
	2003 
	2004 
	2005 
	Tăng trưởng (%)

	
	
	
	
	2004/2003
	2005/2004
	BQ 3 năm 

	H.Thống Nhất
	2.269
	2.601
	3.020
	114,62
	116,12
	14,73

	H.Trảng Bom
	1.672
	1.915
	2.218
	114,55
	115,82
	14,62

	H.Tân Phú
	1.361
	1.473
	1.610
	108,20
	109,32
	8,17

	H.Định Quán
	2.315
	2.501
	2.736
	108,02
	109,41
	8,20

	TX.Long Khánh
	13.310
	15.347
	17.991
	115,30
	117,23
	15,36

	H.Cẩm Mỹ
	1.723
	1.821
	1.927
	105,68
	105,83
	5,94

	H.Xuân Lộc
	2.391
	2.680
	3.078
	112,06
	114,86
	12,31

	H.Long Thành
	1.772
	1.846
	1.917
	104,21
	103,82
	3,82

	H.Nhơn Trạch
	684
	704
	724
	102,81
	102,89
	2,81

	TP.Biên Hòa
	47.312
	55.748
	66.011
	117,83
	118,41
	17,72

	H.Vĩnh Cửu
	10.253
	11.203
	12.310
	109,27
	109,88
	9,32

	Toàn tỉnh
	85.063
	97.838
	113.542
	115,02
	116,05
	14,99


Xét theo cơ cấu nhóm hoạt động thì giá trị sản xuất của nhóm III chiếm cao nhất, năm 2003 đạt triệu 51.032 triệu đồng, chiếm 59,99% trong tổng giá trị sản xuất của ngành nghề cơ khí sửa chữa, năm 2004 đạt 55.567 triệu đồng, chiếm 56,79%, năm 2005 đạt 64.069 triệu đồng, chiếm 56,43%. Kế đến là nhóm II, năm 2003 đạt 27.267 triệu đồng, chiếm 32,06%, năm 2004 đạt triệu 33.241 đồng, chiếm 36,02%, năm 2005 đạt 42.551 triệu đồng, chiếm 37,48%. Thấp nhất là nhóm I, năm 2003 đạt triệu 6.764 đồng, chiếm 7,95%, năm 2004 đạt triệu 7.030 đồng, chiếm 7,19%, năm 2005 đạt triệu 6.922 đồng, chiếm 6,1%.

Giá trị sản xuất của ngành nghề cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong 3 năm 2003-2005 chia  theo nhóm hoạt động như sau:


ĐVT: triệu đồng

	Đối tượng
	2003 
	2004 
	2005 
	Tăng trưởng (%)

	
	
	
	
	2004/2003
	2005/2004
	BQ 3 năm

	NHÓM I
	6.764
	7.030
	6.922
	103,93
	98,46
	0,84

	NHÓM II
	27.267
	35.241
	42.551
	129,24
	120,74
	20,70

	NHÓM III
	51.032
	55.567
	64.069
	108,89
	115,30
	13,73

	Tổng
	85.063
	97.838
	113.542
	115,02
	116,05
	14,99


Nhóm II có mức tăng trưởng khá nhất (20,7%/năm) do điều kiện đầu tư máy móc, thiết bị gia công cơ khí chuyên dùng ngày càng dễ dàng hơn, đồng thời các cơ sở đã đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, từ gia công sửa chữa máy nông nghiệp đơn thuần sang kết hợp sửa chữa động cơ xe tải, xe khách, gia công các chi tiết máy, phụ tùng phục vụ sửa chữa và chế tạo lắp ráp các máy nông nghiệp, bên cạnh đó còn đảm nhận gia công sản phẩm cơ khí khác theo đơn đặt hàng phục vụ tiêu dùng và các ngành công nghiệp khác. Kế đến là nhóm III (bình quân tăng 13,73%/năm), do nhu cầu về sản phẩm cơ khí xây dựng gia tăng theo tốc độ phát triển các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp và nhu cầu về phương tiện vận chuyển ở địa hình nông thôn tại các địa phương trong tỉnh qua các năm 2003-2005. Nhóm I có mức tăng trưởng thấp nhất (0,84%) do diện tích nông nghiệp ở khu vực gần các trục lộ giao thông chính thu hẹp để phát triển công nghiệp, mức độ cơ giới hóa còn hạn chế, thiết bị hiện hữu của các cơ sở không đáp ứng yêu cầu sửa chữa máy nông nghiệp, chưa gắn kết giữa mua bán thiết bị và nhu cầu bảo trì. Một số cơ sở hoạt động  theo hình thức cửa hàng tân trang mua bán máy nông nghiệp đã qua sử dụng, số khác hoạt động dịch vụ sửa chữa lưu động tại chỗ nên cấp độ sửa chữa chỉ ở mức thấp. 

3. Về qui mô vốn đầu tư

Theo kết quả điều tra khảo sát về tổng vốn sản xuất kinh doanh của các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn qua các năm tăng không nhiều. Năm 2003 có 20.198 triệu đồng, năm 2004 có 23.299 triệu đồng, tăng 15.35% (tăng 3.101 triệu đồng) so với năm 2003; năm 2005 có 27.729 triệu đồng, tăng 19,02% (tăng 4.430 triệu đồng) so với năm 2004. Mức tăng bình quân vốn của cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trong 3 năm qua là 17,42%.

Cơ cấu vốn phân theo nhóm qua 3 năm 2003-2005 như sau:


Đơn vị tính: triệu đồng

	Đối tượng
	2003 
	2004 
	2005 
	Tăng trưởng (%)

	
	
	
	
	2004/2003
	2005/2004
	BQ 3 năm 

	NHÓM I
	911
	881
	855
	96,69
	97,07
	Giảm 1,79

	NHÓM II
	6.550
	7.004
	8.694
	106,94
	124,13
	14,64

	NHÓM III
	12.737
	15.414
	18.180
	121,02
	117,95
	20,38

	Tổng
	20.198
	23.299
	27.729
	115,35
	119,02
	17,42


Đến cuối năm 2005 vốn của cơ sở thuộc nhóm I chiếm 3,08% tổng vốn của các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp; vốn của cơ sở thuộc nhóm II chiếm 31,35% , vốn của cơ sở thuộc nhóm III chiếm 65,56%. Vốn bình quân một cơ sở qua 3 năm thuộc nhóm I khoảng 22 triệu đồng, nhóm II khoảng 96 triệu đồng, nhóm III khoảng 35 triệu đồng, tăng chủ yếu là các cơ sở thuộc nhóm II, bình quân mỗi năm tăng 12,38%/năm, các cơ sở thuộc nhóm I tăng rất ít, bình quân 2,34%/năm.

Số liệu vốn bình quân 1 cơ sở qua 3 năm của các nhóm như sau:


ĐVT: triệu đồng

	Đối tượng
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005
	Tăng trưởng (%)

	
	
	
	
	2004/2003
	2005/2004
	BQ 3 năm

	NHÓM I
	21,69
	22,02
	22,51
	101,52
	102,23
	2,34

	NHÓM II
	83,97
	92,16
	112,82
	109,75
	122,42
	12,38

	NHÓM III
	29,69
	34,56
	39,35
	116,40
	113,86
	9,74


4. Về lực lượng lao động

Tổng số lao động đang làm việc trong các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp năm 2003 là 1.604 lao động, đến tháng 12 năm 2005 là 1.937 lao động, so với năm 2003 tăng 333 lao động, bình quân mỗi năm tăng 9,74%. Trong đó nhóm III có số lao động cao nhất, năm 2003 có 1.069 lao động, chiếm 66,65%, cuối năm 2005 có 1.483 lao động, chiếm 76,56% tổng số lao động của ngành nghề cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, tăng 414 lao động so với năm 2003, bình quân mỗi năm tăng gần 22,21%. Kế đến là nhóm II, năm 2003 có 369 lao động, chiếm 23%, năm 2005 có 359 lao động, chiếm 18,53%, giảm 29 lao động so với năm 2003, bình quân giảm 7,38%/năm. Nhóm I có số lao động ít nhất, năm 2003 có 166 lao động, chiếm 10,35%, năm 2005 có 95 lao động, chiếm 4,9%, bình quân giảm 20,62%.

Kết quả khảo sát năm 2005 về số lượng lao động làm việc trong cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp thì số cơ sở có số lao động dưới 10 người chiếm 56,22%; trên 30 người chiếm 8,7%. Hàng năm, các trường công nhân kỹ thuật của Tỉnh đào tạo từ 500-600 công nhân cơ khí bậc 3/7 bổ sung nguồn lao động kỹ thuật phục vụ phát triển công nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên hầu hết học sinh ngành cơ khí sau khi ra trường đều làm việc cho các công ty ở các khu công nghiệp tập trung, số lao động trở về địa phương vào làm cho các cơ sở cơ khí trên địa bàn rất ít. Thực trạng hiện nay có trên 80% số lao động trong các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp chưa được đào tạo hoặc đào tạo chưa có hệ thống căn bản và đây là trở ngại lớn cho việc tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật công nghệ mới, làm hạn chế đến năng suất chất lượng, hiệu quả sản xuất của cơ sở.

Số lao động làm việc trong các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp phân theo nhóm như sau:


ĐVT: lao động
	Đối tượng
	2003
	2004
	2005
	Tăng trưởng (%)

	
	
	
	
	2004/2003
	2005/2004
	BQ 3 năm

	NHÓM I
	166
	135
	95
	81,33
	70,37
	Giảm 20,62

	NHÓM II
	369
	367
	359
	99,46
	97,82
	Giảm   7,38

	NHÓM III
	1.069
	1.288
	1.483
	120,49
	115,14
	22,21

	Tổng
	1.604
	1.790
	1.937
	111,60
	108,21
	9,74


5. Về trình độ công nghệ

Kết quả điều tra các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp năm 2005 ( do cơ sở tự đánh giá) chia theo trình độ công nghệ như sau:



Đơn vị tính: %

	Đối tượng
	Trên trung bình
	Trung bình
	Dưới trung bình
	Lạc hậu

	NHÓM I
	 
	11
	39,7
	49,3

	NHÓM II
	17,2
	56,66
	18,7
	7,44

	NHÓM III
	7,3
	33
	30,1
	29,6

	Toàn bộ cơ sở
	8,17
	33,55
	29,50
	28,78


Mặc dù cơ sở tự đánh giá trình độ công nghệ của mình tuy nhiêncó thể thấy được hầu hết các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trình độ công nghệ còn thấp, mới có 8,17% số cơ sở có trình độ công nghệ trên trung bình tập trung ở các cơ sở thuộc nhóm II (17,2%), nhóm III (7,3%). Số cơ sở có trình độ công nghệ trung bình cao hơn cả là 33,55%, chủ yếu là nhóm II, chiếm 56,66%. Các cơ sở thuộc nhóm I và III có trình độ công nghệ dưới trung bình và lạc hậu cao nhất, trình độ công nghệ dưới trung bình ở nhóm I là 39,7%, nhóm III là 30,1%, trình độ công nghệ lạc hậu ở nhóm I là 49,3%, nhóm III là 29,6%  Đây là khó khăn lớn trong việc phát triển các sản phẩm cơ khí có hàm lượng kỹ thuật cao và tăng khả năng cạnh tranh của cơ sở trên thị trường.

6. Tình hình mạng lưới cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp tại các địa phương trong tỉnh qua khảo sát thực tế năm 2005 như sau:

· Huyện Thống Nhất

Tổng số cơ sở cơ khí: 100 cơ sở với 222 lao động; tổng vốn đầu tư trên 2.481,6 triệu, doanh thu năm 2005 đạt 7.603,2 triệu đồng. Trong đó cơ khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp: 16 cơ sở với 40 lao động; vốn đầu tư trên 837 triệu đồng, doanh thu năm 2005 đạt 3.020 triệu đồng bao gồm:

· 08 cơ sở sản xuất nông cụ như cuốc , xẻng, cối xay tiêu, máng ăn gia súc-gia cầm, bánh lồng...

· 08 cơ sở cơ khí sửa chữa các loại máy nông nghiệp như: máy cày, máy bơm, máy phát cỏ...; chế tạo, cải tiến các loại bánh lồng, dàn xới, dàn bừa; thiết kế thủy lực phục vụ cho nhu cầu của khách hàng ở địa phương và nhiều nơi khác như: Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận,.......nhưng nhìn chung các cơ sở còn hạn chế về năng lực thiết bị, tay nghề và vốn nên không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Một số cơ sở có thể chế tạo rơmoóc và xe công nông đầu ngang (gọi chung là xe cải tiến ) phục vụ công việc chuyên chở phân bón, nông sản... Loại phương tiện này không được phép lưu thông trên quốc lộ nhưng người nông dân vẫn còn có nhu cầu trang bị xe cải tiến vì xe cải tiến phù hợp với địa hình giao thông nội đồng và giá cả vừa phải.

Trên địa bàn huyện có cơ sở cơ khí Đồng Tâm của ông Phạm Văn Ngữ nằm ở xã Gia Tân 2 với qui mô tương đối, có đầy đủ trang thiết bị, công nhân lành nghề. Với 12 lao động, vốn đầu tư trên 462 triệu đồng, doanh thu năm 2005 đạt 1.689,6 triệu đồng, nhận sửa chữa từ tiểu tu đến đại tu tất cả các loại máy nông cơ; bên cạnh đó còn chế tạo các thiết bị phục vụ nông nghiệp khác như: bánh lồng, dàn xới, các sản phẩm phục vụ nông nghiệp khác. Một số cơ sở khác trước đây cũng có sửa chữa máy nông cơ nhưng đã chuyển sang mua bán thiết bị phục vụ nông nghiệp hoặc làm cơ khí xây dựng, sản xuất cửa sắt, cửa nhôm.....

· Huyện Trảng Bom

Tổng số cơ sở cơ khí: 126 cơ sở với 292 lao động; tổng vốn đầu tư trên 3.144 triệu, doanh thu năm 2005 đạt 10.270 triệu đồng.
Trong đó cơ khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp: 17 cơ sở với 40 lao động; vốn đầu tư trên 612 triệu đồng, doanh thu năm 2005 đạt 2.218 triệu đồng bao gồm:

· 15 cơ sở sản xuất nông cụ như cuốc , xẻng, bánh lồng...

· 01 cơ sở chuyên sửa chữa các loại máy cày, máy xới... từ tiểu tu đến đại tu cho khách hàng tại địa phương và các tỉnh lân cận. Nhưng chủ yếu vẫn là thu mua máy cũ về tân trang, chỉnh sửa rồi bán lại. Cơ sở cũng muốn phát triển thêm nhưng gặp khó khăn về vốn.

· 01 cơ sở cơ khí nông nghiệp chuyên sản xuất máy phóng lúa, máy suốt bắp, máy vò tiêu cho khách hàng ở địa phương, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận, Long An, Tây Ninh. Cơ sở đang thiếu thợ có tay nghề.

Huyện Trảng Bom hiện đang phát triển mạnh theo hướng công nghiệp, thương mại dịch vụ, sự dịch chuyển lao động công nghiệp dẫn đến phân công lao động nông nghiệp ngày càng giảm nên nhu cầu cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tăng. Trong khi đó số cơ sở cơ khí sửa chữa máy nông cụ có qui mô tương đối trên địa bàn huyện chỉ 2 cơ sở, lại nằm trên trục đường quốc lộ nên việc đưa các máy nông nghiệp bị hỏng từ các xã phía trong ra sửa tại các cơ sở này gặp rất nhiều khó khăn trong khi nhu cầu sửa chữa của người dân là rất lớn.

· Huyện Tân Phú

Tổng số cơ sở cơ khí: 63 cơ sở với 110 lao động; tổng vốn đầu tư trên 1.280 triệu đồng, doanh thu năm 2005 đạt 3.760 triệu đồng.
Trong đó cơ khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp: 14 cơ sở với 27 lao động; vốn đầu tư trên 478 triệu đồng, doanh thu năm 2005 đạt 1.610 triệu đồng bao gồm:

· Cơ sở cơ khí Đồng Tâm ở xã Phú Thanh là tương đối lớn với 12 lao động, vốn đầu tư 192 triệu đồng, doanh thu hàng năm khoảng 897 triệu đồng, chủ yếu là sửa chữa, gia công các chi tiết máy, trục máy,…Còn lại 13 hộ cá thể nhỏ lẻ chỉ thực hiện sửa chữa nhỏ về gò hàn, tiện đắp. Do Tân Phú là huyện miền núi có cấu tạo địa chất bề mặt nhiều đá nhô đầu nên việc canh tác thủ công không mang lại hiệu quả cao nên địa phương đang khuyến khích tăng cường cơ giới hóa các khâu làm đất, canh tác. Tại thị trấn mới chỉ có 1 điểm bán máy nông cơ với qui mô hơn 20 đầu máy.
· Huyện Định Quán

Tổng số cơ sở cơ khí: 141 cơ sở với 282 lao động; tổng vốn đầu tư trên 3.170 triệu, doanh thu năm 2005 đạt 9.950 triệu đồng.

Trong đó cơ khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp: 33 cơ sở với 92 lao động; vốn đầu tư trên 726  triệu đồng, doanh thu năm 2005 đạt 4.736 triệu đồng bao gồm:

· 25 cơ sở sản xuất nông cụ như: cuốc, xẻng, bánh lồng...

· 08 cơ sở sửa chữa từ tiểu tu đến trung tu các loại máy cày, máy xới, máy tưới, máy phát cỏ,... phục vụ khách hàng tại địa phương. Trong số 08 cơ sở chỉ có 02 cơ sở là có qui mô tương đối là cơ sở Trần Đình Hòa ở xã Phú Túc nhận sửa chữa đại tu và gia công chi tiết cho các cơ sở trong vùng, cơ sở Đặng văn Hùng ở xã Thanh Sơn chuyên chế tạo, cải tiến các loại máy nông nghiệp như: cày, xới, tuốt lúa...Do đường giao thông không thuận tiện nên các cơ sở này chỉ hoạt động trên địa bàn xã. Các cơ sở có hướng phát triển thêm nhưng  còn khó khăn về vốn, tay nghề, kiến thức chuyên môn.

· Thị xã Long Khánh

Tổng số cơ sở cơ khí: 170 cơ sở với 650 lao động; tổng vốn đầu tư trên 6.890 triệu, doanh thu năm 2005 đạt 39.890 triệu đồng.
Trong đó cơ khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp: 78 cơ sở với 269 lao động; vốn đầu tư trên 3.744 triệu đồng, doanh thu năm 2005 đạt 17.991 triệu đồng. 

Thị xã Long Khánh hiện còn khoảng 15 cơ sở chuyên sửa chữa, tân trang máy nông ngư cơ với hơn 58 lao động, chủ yếu tập trung ở phường Xuân Bình và xã Suối Tre dọc theo trục đường quốc lộ. Các cơ sở này có đầy đủ máy tiện, máy phay, máy gia công lòng xi lanh động cơ, không chỉ phục vụ khách hàng tại địa phương mà còn có khách hàng ở các địa phương lân cận. Ngoài sửa chữa máy nông cơ, các cơ sở còn nhận sửa chữa động cơ xe tải, xe khách.

 Thực trạng chung của các cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp ở thị xã Long Khánh là thiếu vốn để đầu tư mở rộng, trình độ tay nghề của người lao động chưa cao và phần lớn chưa qua trường lớp, chủ yếu là theo học nghề người đi trước và ở lại làm cho cơ sở hay tự ra mở cơ sở sửa chữa riêng. Có một hướng đi giúp cơ sở duy trì hoạt động ổn định và lâu dài mà một số cơ sở đã áp dụng là kết hợp giữa cơ khí sửa chữa và dịch vụ tân trang mua bán máy nông nghiệp như cơ sở: Ba Thế, Thành Tín, Văn Đô (xã Suối Tre); Long, Văn Bự (P.Xuân Bình)...Một số cơ sở sửa chữa nông cơ trước đây như cơ sở: Hai Hiếu, Nghĩa Thành (P.Xuân Bình), Nghệ Thành, Minh Thành (P.Xuân An), Hội Phong (xã Bảo Vinh)...đã nghỉ làm cơ khí sửa chữa và chuyển sang làm nghề khác 

· Huyện Cẩm Mỹ

Tổng số cơ sở cơ khí: 118 cơ sở với 215 lao động; tổng vốn đầu tư trên 2.170 triệu, doanh thu năm 2005 đạt 7.180 triệu đồng.
Trong đó cơ khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp: 52 cơ sở với 105 lao động; vốn đầu tư khoảng  832 triệu đồng, doanh thu năm 2005 ước đạt 3.927 triệu đồng. 

Các cơ sở đều có qui mô nhỏ lẻ, chủ yếu là tiện hàn sửa chữa nhỏ, làm tại gia đình với số lao động từ 1-2 người; máy móc thiết bị cũ, trình độ tay nghề của người lao động chưa cao và không qua trường lớp, chủ yếu là theo học nghề người đi trước và ở lại làm cho cơ sở nên rất khó khăn trong việc mở rộng qui mô. Nhìn chung, mạng lưới cơ khí sửa chữa máy nông nghiệp trên địa bàn Huyện Cẩm Mỹ chưa phát triển, người nông dân tự tay sửa lấy các hư hỏng đơn giản, những hư hỏng nặng phải mang ra thị xã Long Khánh nên chí phí sửa chữa cao, người nông dân bị động trong những lúc thời vụ cấp bách.

· Huyện Xuân Lộc

Tổng số cơ sở cơ khí: 121 cơ sở với 327 lao động; tổng vốn đầu tư trên 3.656 triệu, doanh thu năm 2005 đạt 14.250 triệu đồng.
Trong đó cơ khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp: 73 cơ sở với 158 lao động; vốn đầu tư khoảng 1.314 triệu đồng, doanh thu năm 2005  đạt 7.508 triệu đồng. 

Trên địa bàn huyện không có cơ sở sửa chữa nông cơ có gia công cơ khí, chỉ có cơ sở Hoài Tấn II ở xã Suối Cát là tương đối lớn chuyên sản xuất các loại máy suốt lúa, máy lẩy bắp, máy sấy nông sản,… Đây là cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp đang hoạt động có hiệu quả trên địa bàn huyện. Các cơ sở còn lại có qui mô nhỏ lẻ, chủ yếu đáp ứng nhu cầu sửa chữa nhỏ, chế tạo các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp ít phức tạp. Do điều kiện giao thông khó khăn, việc vận chuyển máy móc, thiết bị hư hỏng tới các cơ sở lớn ở thị xã Long Khánh để sửa không thuận tiện (máy móc nặng nề, cồng kềnh), chi phí lớn, bị động thời vụ nên người nông dân tự sửa chữa những hư hỏng nhỏ hoặc thuê thợ về sửa chữa tại nhà. Vì thế, việc phát triển cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị nông nghiệp trên địa bàn huyện sẽ giải quyết được bài toán trên, góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

· Huyện Long Thành

Tổng số cơ sở cơ khí: 48 cơ sở với 104 lao động; tổng vốn đầu tư trên 1.167 triệu, doanh thu năm 2005 đạt 3.560 triệu đồng.

Trong đó cơ khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp: 17 cơ sở với 48 lao động; vốn đầu tư khoảng 272 triệu đồng, doanh thu năm 2005 đạt 1.917 triệu đồng. Các cơ sở có qui mô nhỏ, chủ yếu là tiện hàn sửa chữa nhỏ, làm tại gia đình với số lao động từ 1-2 người, trang thiết bị cũ và thiếu chuyên môn, trình độ tay nghề của người lao động chưa cao và không qua trường lớp, chủ yếu là theo học nghề người đi trước và ở lại làm cho cơ sở nên các cơ sở thường rất khó khăn trong việc mở rộng qui mô.

Đây là huyện đang hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, do đó các cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp còn tồn tại trên địa bàn hoạt động chủ yếu kết hợp với cơ khí xây dựng hoặc cơ khí tiêu dùng. 

Nhìn chung, nghề cơ khí sửa chữa nông nghiệp trên địa bàn Huyện Long Thành kém phát triển.

· Huyện Nhơn Trạch

Tổng số cơ sở cơ khí: 24 cơ sở với 52 lao động; tổng vốn đầu tư trên 556 triệu, doanh thu năm 2005 đạt 1.740 triệu đồng.

Trong đó cơ khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp: 09 cơ sở với 21 lao động; vốn đầu tư khoảng 144 triệu đồng, doanh thu năm 2005 đạt 724 triệu đồng. 

Đây là huyện đang hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp từ vùng đất nông nghiệp nên các cơ sở sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trước đây vốn đã ít lại càng ít. Các cơ sở này cũng chỉ là những cơ sở nhỏ lẻ, chủ yếu là tiện hàn sửa chữa nhỏ, tận dụng lao động nhà, tay nghề chủ yếu do kinh nghiệm người đi trước truyền lại.

· Thành phố Biên Hòa

Tổng số cơ sở cơ khí: 529 cơ sở với 1981 lao động; tổng vốn đầu tư trên       22.579 triệu đồng, tổng doanh thu năm 2005 ước đạt 119.451 triệu đồng.

Trong đó cơ khí sửa chữa: 244 cơ sở với 987 lao động; vốn đầu tư khoảng 15.860 triệu đồng, doanh thu năm 2005 ước đạt 66.011  triệu đồng. Tình hình cụ thể như sau:

Qua điều tra khảo sát tại Tp. Biên Hòa thì chỉ có công ty cổ phần cơ khí Đồng Nai là doanh nghiệp địa phương, vốn đầu tư 4.700 triệu đồng, với 136 lao động,  sản xuất các thiết bị chế biến nông sản và thức ăn chăn nuôi nhưng cũng chỉ thực hiện theo đơn đặt hàng của khách hàng ngoài tỉnh, còn lại hầu hết các cơ sở cơ khí sửa chữa trên địa bàn Tp.Biên Hòa đa số là gia công các chi tiết cơ khí phục vụ các ngành công nghiệp và tiêu dùng, chế tạo máy nông nghiệp, sửa chữa cơ điện và máy bơm nước. Trước đây có một vài cơ sở cơ khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp trên địa bàn các xã canh tác nông nghiệp như xã: Hiệp Hòa, Hóa An, Tân Hạnh…nhưng hiện nay do diện tích canh tác nông nghiệp giảm, kéo theo nhu cầu sửa chữa máy móc phục vụ nông nghiệp giảm đáng kể, nên các cơ sở này không lấy ngành nghề sửa chữa làm nghề chính mà kết hợp với cơ khí xây dựng, hàn, tiện. Không chỉ sửa chữa các loại máy móc phục vụ cho nông nghiệp mà còn sữa chữa các loại máy phục vụ cho ngành công nghiệp, ôtô, xe máy…chẳng hạn như cơ sở Châu Văn Sĩ tại phường Bửu Long có qui mô tương đối lớn, trước đây chuyên sửa chữa, cải tiến máy cày, máy xới, xay xát….phục vụ cho ngành nông nghiệp và  chế tạo các loại thiết bị  khai thác đá, cát,…nhưng hiện nay cơ sở có rất ít khách hàng về sửa chữa các loại máy nông nghiệp. Năng lực thiết bị và tay nghề của các cơ sở cơ khí trên địa bàn thành phố Biên Hòa đủ mạnh để đáp ứng 100% nhu cầu sửa chữa máy nông nghiệp nhưng lại quá xa các vùng chuyên canh lớn của tỉnh.

Do Tp. Biên Hòa phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng, hình thành các khu, cụm, điểm công nghiệp từ những vùng đất nông nghiệp trước đây, vì vậy ngành nghề cơ khí sửa chữa máy nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp. Một số cơ sở gia công cơ khí thực hiện gia công chi tiết máy nông cơ, số còn lại sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho các ngành công nghiệp trong và ngoài tỉnh.

· Huyện Vĩnh Cửu

Tổng số cơ sở cơ khí: 64 cơ sở với 224 lao động; tổng vốn đầu tư trên 2.130 triệu, tổng doanh thu năm 2005 ước đạt 13.210 triệu đồng.

Trong đó cơ khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp: 24 cơ sở với 150 lao động; vốn đầu tư trên 2.910 triệu đồng, doanh thu năm 2005 đạt 13.204 triệu đồng bao gồm 09 cơ sở đúc gang chuyên cung cấp phôi dùng để chế tạo máy nông nghiệp với 118 lao động; vốn đầu tư khoảng 2.700  triệu đồng, doanh thu năm 2005 ước đạt 9.865 triệu đồng, còn lại là các cơ sở nhỏ lẻ với 1-3 lao động/cơ sở. Tình hình cụ thể như sau:

Đặc thù của huyện Vĩnh Cửu là một huyện có diện tích nông, lâm nghiệp chiếm đa phần diện tích tự nhiên toàn huyện, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông nhưng số lượng máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện không nhiều do diện tích rừng chiếm trên 2/3 diện tích toàn huyện nên số cơ sở hành nghề cơ khí sửa chữa máy móc nông nghiệp cũng ít, qui mô nhỏ lẻ, không có tính chuyên sâu, hoạt động không thường xuyên. Nguyên nhân do đây là huyện giáp ranh với Tp.Biên Hòa, huyện Trảng Bom nên người dân thường có khuynh hướng mang máy móc, thiết bị nông nghiệp bị hư hỏng đến các địa phương trên để sửa chữa do điều kiện trang thiết bị phục vụ sửa chữa của những cơ sở ở đây tương đối đầy đủ hơn. Trên địa bàn huyện hiện nay chỉ còn khoảng 15 cơ sở hộ cá thể đang hành nghề cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp nhưng cũng chỉ thực hiện sửa chữa ở mức độ thấp, đa phần làm công việc gò hàn và  đắp tiện các chi tiết thông thường.

Xã Thạnh Phú  có 09 cơ sở đúc gang tập trung ở ấp 2, chuyên đúc các chi tiết phục vụ chế tạo máy nông nghiệp cho các công ty Vikyno, Vinappro. Đây là nghề cha truyền con nối, được thành lập từ trước năm 1979 và duy trì cho đến nay, hiện các cơ sở đang gặp khó khăn về mặt bằng sản xuất, công nghệ thiết bị đúc quá cũ và thô sơ, trình độ quản lý kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu thực tế sản xuất. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Tình hình chung của ngành cơ khí sửa chữa các máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp những năm qua là:

· Các cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp ở các huyện phần lớn hình thành một cách tự phát, phát triển thiếu định hướng, phân bố không đều và còn hạn chế về năng lực cũng như thiết bị. Một số cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp chuyển sang làm cơ khí xây dựng hoặc mua bán máy nông nghiệp. Những cơ sở đang hoạt động có nhu cầu phát triển mở rộng sản xuất nhưng  gặp khó khăn về nhân lực, về vốn cũng như các chính sách hỗ trợ từ phía Nhà nước. 

· Bên cạnh việc bảo dưỡng, sửa chữa máy nông cụ, một số cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp đã từng bước nghiên cứu sản xuất ra nhiều sản phẩm được thị trường chấp nhận như máy bơm nước, máy đập lúa, máy tách vỏ hạt điều, máy bóc vỏ cà phê, máy sấy hạt, máy gặt lúa....thay thế cho các loại máy nông nghiệp cũ, lạc hậu. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp tư nhân, cơ sở cơ khí chú trọng hơn đến việc đổi mới trang thiết bị, sản xuất ra được những sản phẩm có chất lượng. 

· Thành phố Biên Hòa tập trung các cơ sở gia công cơ khí lớn nhưng chủ yếu phục vụ các ngành công nghiệp và tiêu dùng, còn ở địa bàn các huyện mạng lưới cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp chưa phát triển tương xứng với nhu cầu, nhất là cơ khí phục vụ sửa chữa tại chỗ các máy nông cơ. Trừ một số cơ sở cơ khí lớn có khả năng sửa chữa, bảo dưỡng từ tiểu tu đến trung tu các loại máy cày, máy kéo, cũng như chế tạo các máy cỡ nhỏ phục vụ chế biến nông sản như cơ sở Đồng Tâm ở Thống Nhất, cơ sở Hoài Tấn ở Xuân Lộc, cơ sở Hữu ký, cơ sở Ba Thế ở Long Khánh.... , số còn lại hình thành và phát triển ở qui mô nhỏ lẻ, đa dạng về hình thức, hoạt động mang tính gia đình, chỉ gia công, sửa chữa, chế tạo các sản phẩm công cụ ít phức tạp phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, gắn kết chặt chẽ với địa bàn sản xuất, phục vụ đáp ứng nhanh nhu cầu hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế trước mắt, chưa quan tâm đến tính ổn định lâu dài.

· Nhìn chung các doanh nghiệp, cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp hoạt động  mang tính tổng hợp không chuyên sâu, thiếu đầu tư cho sản phẩm chủ lực, tổ chức sản xuất chưa có chuyên môn hóa cao, sản phẩm đơn chiếc, mức độ đầu tư công nghệ còn hạn chế do vốn đầu tư ban đầu lớn, khả năng thu hồi vốn chậm.

· Một số cơ sở lớn trước đây  chuyên gia công, sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp nay đã ngừng hoạt động hoặc chuyển đổi ngành nghề khác như: mua bán máy móc nông ngư cơ, làm cửa sắt, cầu thang, hàn, tiện, sửa chữa nhỏ...Tuy nhiên trong số các cơ sở đã chuyển đổi sang làm cơ khí khác thì vẫn còn nhiều cơ sở duy trì công việc gia công chế tạo, cải tiến một số phụ tùng thay thế ít phức tạp cho các loại máy móc nông nghiệp khi có nhu cầu. 

· Các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp đang  hoạt động hạn chế về tay nghề, trang thiết bị phục vụ cho công việc sửa chữa máy nông nghiệp, mặt bằng hạn hẹp. Chỉ một vài cơ sở là có thợ lành nghề và trang thiết bị để sửa chữa từ tiểu tu đến trung tu các loại động cơ diesel, máy kéo, máy cày cũng như đảm nhận gia công chi tiết, phụ tùng thay thế cho các cơ sở sửa chữa khác.

· Hiện tại nhiều cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp đang tự định hướng phát triển cho mình nhưng đa số còn gặp khó khăn về nhiều mặt như: tay nghề của người lao động còn yếu, chủ yếu chỉ sửa  chữa theo kinh nghiệm bản thân chưa qua trường lớp đào tạo, thiếu vốn đầu tư thiết bị phục vụ công tác sửa chữa, gia công và sản xuất phụ tùng thay thế. Tình hình phát triển ngành nghề cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp còn phụ thuộc rất nhiều vào mức độ trang bị nguồn động lực trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn và các vùng lân cận.

2. Một số đặc điểm của ngành cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

a) Cơ sở vật chất: Nhìn chung cơ sở vật chất của ngành cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp chưa được đầu tư đúng mức, còn hạn chế về nhiều mặt. Cụ thể:

Về trang thiết bị: hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở tư nhân còn sử dụng nhiều máy móc, thiết bị cũ, lạc hậu, độ chính xác kém, máy móc, thiết bị chính chủ yếu sử dụng các máy vạn năng trong quá trình gia công cơ khí có nguồn gốc từ các nước Đông Âu cũ, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan  và của các đơn vị cơ khí trong nước sản xuất bao gồm: máy tiện, máy phay, máy bào ngang, máy doa, máy mài-đánh bóng lòng xi lanh, máy mài phẳng, máy mài tròn ngoài…Một số máy được sản xuất trong nước có chất lượng trung bình cộng với các máy vạn năng ngoại nhập qua nhiều năm sử dụng (từ 20-30 năm thậm chí trên 40 năm) trong điều kiện thiếu phụ tùng thay thế, thiếu chú ý bảo dưỡng định kỳ, do đó cụm chi tiết máy bị hao mòn nhiều dẫn đến chi tiết gia công không đạt được độ bóng và độ chính xác theo yêu cầu. Do tính chất chuyên môn hóa không cao, các cơ sở cơ khí ngoài quốc doanh thiếu các loại máy gia công tinh, đặc biệt là khâu gia công bánh răng.

Về nhà xưởng: đa số các cơ sở cơ khí tư nhân hoạt động ở dạng nhỏ lẻ, mang tính sản xuất gia đình, phân bố rải rác và đan xen trong khu dân cư nên thông thường nơi tổ chức sản xuất phổ biến là sử dụng ngay diện tích đất ở, phần lớn xây dựng nhà xưởng và nhà ở liền kề nhau hoặc nhà ở cũng là nhà xưởng sản xuất. Các cơ sở phần lớn nằm dọc trục đường quốc lộ, có nguồn điện lưới quốc gia, thuận tiện giao thông để kết hợp sửa chữa động cơ xe tải và xe khách.

b) Về sản phẩm, dịch vụ sửa chữa: 

Trừ các điểm sửa chữa máy nông cơ thông thường, các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị nông nghiệp có qui mô tương đối ở địa bàn các huyện Thống Nhất, Trảng Bom, Thị xã Long Khánh có khả năng sửa chữa từ tiểu tu đến trung tu các động cơ diesel công suất 6-15cv, máy cày tay 6-15cv, máy cày bốn bánh từ 60-80 cv. Bên cạnh công tác sửa chữa máy nông cụ, các cơ sở còn sản xuất ra các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp khác như máy tuốt lúa, máy lẩy bắp, máy chà vỏ cà phê, máy tách vỏ hạt điều, thiết bị phục vụ ngành chăn nuôi...Tuy nhiên sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp do các cơ sở cơ khí tư nhân trên địa bàn tỉnh làm ra đều là sản phẩm đơn chiếc,  còn hạn chế về tính công nghệ, tính kết cấu và tính lắp lẫn, không có phụ tùng thay thế và thiếu hẳn dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tại chỗ. 
c) Về nhân lực và đào tạo:

· Năm 2005 toàn tỉnh có 577 cơ sở ngoài quốc doanh và tư nhân hoạt động ngành nghề cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp tập trung tại địa bàn thành phố Biên Hòa, Thị xã Long Khánh và các thị trấn, thị tứ thuộc các huyện với tổng số 1.937 lao động. Phần lớn trong số này đều được truyền nghề trực tiếp qua công việc hoặc có tính chất gia truyền. Việc xác định bậc thợ và nâng cao trình độ tay nghề  hầu như chưa được chú trọng. Số lao động được đào tạo chính quy thông qua các trường, cơ sở dạy nghề hầu hết đều có nguyện vọng vào làm việc trong các khu công nghiệp nên lao động đã qua đào tạo ngành nghề cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp thiếu  cả về số lượng lẫn chất lượng  

d) Về vốn: vốn đầu tư cho ngành cơ khí tương đối lớn so với các ngành khác nhưng thời gian thu hồi vốn chậm. Theo số liệu điều tra năm 2005 của Trung tâm Khuyến công Đồng Nai cho thấy: 

· Tùy theo năng lực của từng chủ doanh nghiệp, chủ hộ, qui mô vốn đầu tư cho một cơ sở cơ khí tiện, hàn nhỏ lẻ thường từ 5-40 triệu đồng/cơ sở. Đối với các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp qui mô lớn có nhiều máy gia công cơ, vốn đầu tư lên đến hơn 300 triệu đồng/cơ sở.

· Những cơ sở cơ khí hoạt động chủ yếu về gia công, sửa chữa nhỏ có nguồn vốn lưu động ít do sản phẩm được tiêu thụ ngay, vòng quay vốn nhanh. Còn các cơ sở  sản xuất máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế cần nhiều vốn lưu động hơn.

· Nhìn chung hiện nay người dân có khả năng tự bỏ vốn đầu tư sản xuất cơ khí ở qui mô doanh nghiệp nhỏ hoặc cơ sở, hộ sản xuất gia đình. Tuy nhiên để đầu tư đổi mới công nghệ, mua sắm máy móc thiết bị hiện đại và mở rộng sản xuất qui mô hơn đòi hỏi phải có vốn đầu tư lớn trong khi điều kiện để các cơ sở tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi còn rất khó khăn. Đây là một trở ngại lớn đối với hầu hết các cơ sở hoạt động ngành nghề cơ khí.

3. Thuận lợi – khó khăn trong phát triển ngành cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

a) Thuận lợi:

Thuận lợi cơ bản là một tỉnh có các vùng chuyên canh lớn và đang đẩy mạnh việc cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp nên đòi hỏi nhiều công cụ máy móc, các dịch vụ cơ khí đáp ứng nhất là dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tại chỗ máy nông nghiệp.

Là một tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam có nhiều khu công nghiệp, giao thông thuận lợi là điều kiện tốt cho ngành công nghiệp phụ trợ phát triển, trong đó ngành cơ khí có một vai trò hết sức quan trọng trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp.

Các hoạt động dịch vụ cơ khí sửa chữa có thể đáp ứng tốt các yêu cầu sản xuất nông nghiệp đa dạng và đời sống nông thôn nên thuận lợi để phát triển các cơ sở nhỏ đến tận các vùng sâu, vùng xa và rất có hiệu quả, phù hợp khả năng đầu tư của những người có tay nghề cơ khí.

Để giảm chi phí đầu tư ban đầu, từ trước đến nay người nông dân thường có khuynh hướng chọn mua các máy cày, máy kéo, động cơ diesel nhập dưới dạng đã qua sử dụng với nhiều thương hiệu khác nhau, thiếu đồng bộ, không có phụ tùng thay thế vì thế khi hư hỏng rất khó sửa chữa, thay thế. Đây là một trong những yếu tố giúp cho các cơ sở cơ khí gia công phụ tùng phục vụ sửa chữa nông cơ tồn tại và phát triển.

b) Khó khăn:

Ngành cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn nhiều hạn chế như trình độ công nghệ, trình độ lao động, tay nghề chưa cao; máy móc, trang thiết bị cũ, thiếu tính chuyên sâu; vốn đầu tư chưa tương xứng; qui mô nhỏ lẻ,...Do tình hình sản xuất kinh doanh không thuận lợi nên nhiều cơ sở cơ khí đã chọn biện pháp cắt giảm lao động tay nghề thấp để giảm chi phí. Lao động cơ khí có tay nghề bỏ cơ sở đến làm việc cho những công ty trong các khu công nghiêp. 

Là một tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh, diện tích canh tác nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, mức độ cơ giới hóa còn hạn chế ở một số địa phương. Việc triển khai cơ giới hóa nông nghiệp vẫn còn trở ngại do vốn đầu tư ban đầu lớn, nhiều hộ nông dân chưa đủ sức đầu tư. Trong tổ chức sản xuất nông nghiệp còn nhiều yếu tố chưa đủ điều kiện áp dụng cơ giới hóa, một số địa phương do cấu trúc địa chất bề mặt là lớp đá sỏi và đá nhô đầu nên mức độ cơ giới hóa các khâu làm đất, canh tác còn hạn chế. Đầu tư công nghiệp chế biến còn gặp nhiều khó khăn.

Trước đây khâu tưới nước cây trồng đa số sử dụng máy bơm có nguồn động lực là các động cơ diesel, động cơ xăng nhưng hiện nay điện lưới quốc gia đã kéo về đến tận trung tâm các xã, người dân đã có điều kiện sử dụng các động cơ điện làm nguồn động lực thay thế động cơ nổ trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên ở những địa bàn trong sâu chưa có nguồn điện người nông dân vẫn phải sử dụng động cơ nổ là chính, nhất là khâu tưới. Bên cạnh đó, nhu cầu đóng mới xe công nông đầu ngang vốn là phương tiện vận chuyển nông sản chủ yếu ở nông thôn từ trước đến nay đã giảm do bị hạn chế lưu thông trên dường quốc lộ.

Để tồn tại và duy trì hoạt động các cơ sở thường kết hợp sửa chữa máy nông nghiệp với sửa chữa ô tô tải, ô tô khách, đồng thời nhận gia công các chi tiết, sản phẩm cơ khí theo yêu cầu khách hàng nhưng cũng chỉ là những đơn hàng nhỏ lẻ, mức độ phức tạp và yêu cầu chất lượng trung bình. Khâu gia công cắt gọt còn thiếu thiết bị và lao động kỹ thuật, chưa đáp ứng được các đơn hàng lớn, các sản phẩm hàng loạt, những chi tiết đòi hỏi hàm lượng kỹ thuât cao. Đây là trở ngại cho cơ sở trong việc tham gia vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp trên địa bàn.

III. Hiện trạng nông nghiệp Đồng Nai giai đoạn 2003-2005

Mặc dù trong thời kỳ 2003-2005, sản xuất nông nghiệp ở Đồng Nai gặp không ít khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả một số vật tư nông nghiệp tăng, nhất là ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm trong năm 2004 đã làm cho thu nhập và đời sống của không ít hộ nông dân giảm sút nhưng sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn có bước phát triển đáng kể. Trong giai đoạn 2003-2005 lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục đà phát triển ổn định và đi vào chiều sâu, tại các khu vực nông thôn miền núi cơ cấu kinh tế đã chuyển dần sang sản xuất hàng hóa, từng bước gắn kết giữa sản xuất nông nghiêp với sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, ngày càng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, sự phân công lao động ở nông thôn diễn ra theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa với lực lượng lao động nông nghiệp ngày càng giảm dần theo hướng chuyển dịch cơ cấu ngành.

Diện tích cây lương thực tiếp tục ở mức ổn định, năm 2003 là 148.935 ha, năm 2005 là 139.276 ha, nhóm cây có bột và củ có mức tăng về diện tích cao hơn trong nhóm cây hàng năm, chủ yếu là diện tích cây khoai mì từ 17.259 ha năm 2003, năm 2005 đạt 19.018 ha tăng bình quân 879 ha/năm. Diện tích mía có xu hướng giảm, tính đến năm 2005 tổng diện tích cây mía trong toàn tỉnh còn 8.895 ha giảm 22,79% so với năm 2003 do hiệu quả kinh tế kém hơn so với các loại cây trồng khác. Diện tích cây điều liên tục tăng trong những năm gần đây từ 41.178 ha năm 2003, đến năm 2005 đạt 50.092 ha tăng 9,27%/năm. Sản lượng điều thô đạt 30.601 tấn năm 2001 đến năm 2005 đạt 47.722 tấn đáp ứng được cho các cơ sở chế biến trong Tỉnh. Tổng sản lượng lương thực toàn tỉnh năm 2005 là 619.712 tấn, trong đó tổng sản lượng lúa đạt 323.942 tấn. Diện tích cây ăn trái liên tục tăng trong các năm qua từ 43.601 ha năm 2003, đến năm 2005 đạt 47.890 ha.

Bảng hiện trạng diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng chủ yếu trên địa bàn Tỉnh như sau (nguồn:Cục thống kê Đồng Nai ):

	Stt
	Chỉ tiêu
	2003
	2005

	
	
	Diện tích        ( ha )
	Năng              suất             ( tấn/ha )
	Sản lượng      ( tấn )
	Diện tích       ( ha )
	Năng suất          ( tấn/ha)
	Sản lượng

( tấn )

	1. Cây lương thực 

	a
	Lúa
	80.061
	3,78
	302.309
	79.439
	4,07
	323.942

	b
	Bắp
	68.874
	3,92
	269.931
	59.837
	4,94
	295.770

	c
	Mì
	17.259
	19,80
	341.693
	19.018
	21,78
	414.350

	2. Cây CN ngắn ngày 

	a
	Mía
	11.521
	59,31
	683.328
	8.895
	58,12
	517.014

	b
	Bông vải
	1.262
	1,61
	2.035
	924
	1,27
	1.172

	c
	Thuốc lá
	3.584
	0,89
	3.180
	1.329
	1,17
	1.561

	d
	Đậu nành
	7.584
	0,84
	6.402
	4.497
	1,04
	4.667

	e
	Đậu phọng
	1.366
	0,93
	1.271
	1.523
	1,03
	1.561

	3. Cây CN lâu năm 

	a
	Điều
	41.178
	0,74
	30.601
	50.092
	1,27
	47.722

	b
	Cà phê
	25.059
	1,20
	30.028
	18.630
	1,33
	24.577

	c
	Cao su
	41.357
	1,09
	45.139
	41.034
	1,34
	49.366

	d
	Tiêu
	6.253
	0,81
	5.067
	7.586
	1,80
	9.870

	4. Cây ăn trái 

	a
	Chuối
	6.790
	9,33
	63.328
	7.045
	13,15
	88.969

	b
	Xoài
	5.819
	4,10
	23.837
	7.080
	8,47
	30.261

	c
	Chôm chôm 
	11.404
	6,09
	69.467
	12.082
	13,12
	117.408

	d
	Sầu riêng
	3.474
	2,02
	7.028
	4.276
	6,26
	16.756


IV. Hiện trạng cơ giới hóa phục vụ nông nghiệp:

Trong 3 năm (2003-2005) tiếp tục thực hiện chương trình cơ khí hóa công nghiệp nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ lần thứ VII, các địa phương trong tỉnh đã chú trọng việc đầu tư cơ giới hóa nông nghiệp nên đã tác động tích cực đến kết quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Việc tăng nhanh số lượng máy kéo đã hỗ trợ đắc lực cho nông dân trong quá trình sản xuất (làm đất, vận chuyển nông sản, bơm nước, phun thuốc trừ sâu...). Tỷ lệ diện tích gieo trồng được làm bằng máy đạt 82%. Khâu sơ chế nông sản đã cơ khí hóa những công đoạn cực nhọc, đòi hỏi nhiều lao động. Các cơ sở sản xuát chế biến nông sản trên địa bàn các huyện, thị trong tỉnh đã từng bước đầu tư trang bị máy móc, công nghệ để tăng năng lực và mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị hàng hóa nông sản, hỗ trợ tích cực cho công tác bảo quản sản phẩm sau thu hoạch.

Theo số liệu của Sở Công nghiệp Đồng Nai, tính đến năm 2005 toàn tỉnh đã trang bị 2.474 máy kéo lớn; 9.612 máy kéo nhỏ 2 bánh; 2.313 xe công nông đầu ngang; gần 2.651 phương tiện vận tải trong nông thôn với tổng công suất là 309.656 mã lực, trong đó máy kéo bốn bánh chiếm gần 30% tổng mã lực được trang bị. Nông dân đã đầu tư hơn 12.952 động cơ diesel, động cơ xăng; 2.651 động cơ điện và 1.346 máy phát điện, tập trung chủ yếu ở các huyện Xuân Lộc, Thống Nhất, Long Thành, Định Quán… với tổng công suất 219.360 mã lực, chủ yếu là loại động cơ diesel của công ty VIKYNO, VINAPPRO và một số ít nhập dưới dạng hàng đã qua sử dụng của các hãng KUBOTA, YANMAR và một số hãng sản xuất máy  nông nghiệp của Trung Quốc xuất hiện trong vòng vài năm trở lại đây. Với số lượng máy móc thiết bị được đầu tư trang bị như trên, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, tỷ lệ diện tích gieo trồng được làm bằng máy đạt 82%. Mức độ trang bị nguồn động lực (mã lực/100ha) liên tục tăng trong các năm qua cụ thể là năm 2003 đạt hơn 180 mã lực/100ha cây trồng hàng năm, còn các loại cây trồng khác đạt trên 205 mã lực/100ha, năm 2005 đạt 210 mã lực/100 ha đất cây trồng hàng năm.

1. Đối với khâu làm đất:

Chủ yếu là máy kéo được nông dân sử dụng cày xới đất và chuyên chở nông sản. Hầu hết các máy có thời gian sử dụng lâu năm nên công suất hoạt động thấp, thường hư hỏng và tốn hao nhiều nhiên liệu. Các máy làm đất đa số nhập từ những năm trước 1980, phụ tùng thay thế còn khan hiếm như DT 75, MTZ 80, Johnder (của Mỹ), Penault (của Pháp). Máy công tác cũ kỹ, chắp vá như máy bừa, máy phay. Chức năng cày xới còn nhiều hạn chế, chưa có hệ thống cày bừa tổng hợp nên chi phí sản xuất còn cao.

2. Khâu gieo sạ, chăm sóc:

Khâu gieo sạ: chỉ mới ứng dụng đưa vào gần đây trên cây lúa, tuy nhiên số lượng máy còn quá ít, chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng trên địa bàn.

Khâu chăm sóc: các máy phun xịt thuốc bảo vệ thực vật, máy làm cỏ sử dụng động cơ xăng làm nguồn động động lực, phần lớn là máy đã qua sử dụng, ít phụ tùng thay thế. Các máy bơm nước sử dụng nguồn động lực là động cơ nổ chủ yếu phục vụ tưới cho vụ Đông Xuân, các loại cây lâu năm và khi cần tổ chức cứu hạn trong vụ Hè Thu và vụ mùa. Các loại máy bơm, tưới nước hiện tại của nông dân mới chỉ đáp ứng được cho 65% nhu cầu, các loại máy phun cao áp cũng chỉ đáp ứng 35% diện tích cây có chiều cao, máy bơm vai chỉ đáp ứng 10% nhu cầu của các loại cây thấp.

3. Khâu thu hoạch:

Chủ yếu thực hiện cho cây lúa, bắp, tuy nhiên chỉ một công đoạn, còn lại vẫn là thủ công.

Đối với thu hoạch lúa: chủ yếu sử dụng máy phóng, sử dụng nguồn động lực là động cơ diesel, số lượng máy hiện có chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Máy gặt đập liên hợp số lượng còn ít và chỉ thích nghi ở những cánh đồng có hệ thống giao thông nội đồng thuận lợi và địa hình rộng phẳng.

Đối với thu hoạch bắp: hiện người nông dân đã sử dụng máy tách hạt và vỏ rất tiện lợi. Tuy nhiên số lượng máy chỉ đáp ứng 50-60% nhu cầu.

Đối với thu hoach cây mía, mì: chưa có các máy có tính năng chuyên dùng.

4. Khâu sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản:

Đến năm 2005, tỷ lệ nông sản qua sơ chế đạt khoảng78%. Bên cạnh việc đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản qui mô lớn, đã phát triển được các cơ sở chế biến qui mô nhỏ. Tuy nhiên, ngoại trừ các dây chuyền thiết bị xay xát gạo, chế biến thức ăn gia súc công nghiệp, thiết bị chế biến rau quả đóng hộp tương đối hiện đại, còn lại các máy chế biến nông sản hiện còn rất thô sơ, công suất thấp nên giá thành sản phẩm còn cao, khả năng cạnh tranh của sản phẩm còn hạn chế. Các máy sấy nông sản hoạt động chỉ đáp ứng 60-70% nhu cầu sử dụng của nông dân.

5. Đối với vận chuyển nông thôn: 

Vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp ở địa hình nông thôn chủ yếu sử dụng các loại phương tiện vận tải công suất nhỏ, vừa trên cơ sở tận dụng một phần năng lực được trang bị trong nông nghiệp (các loại máy kéo 4 bánh và 2 bánh). Xe công nông đầu ngang vốn là loại phương tiện thích hợp để vận chuyển nông sản và vật tư nông nghiệp di chuyển trên những địa hình lồi lõm, đồi dốc, sình lầy mà các phương tiện khác không vượt qua được.

Đánh giá chung:

Trong thời gian qua về đầu tư trang bị, sử dụng máy móc phục vụ quá trình cơ giới hóa trước, trong và sau thu hoạch ở Đồng Nai  chủ yếu là do nhu cầu của nông dân và các thành phần kinh tế, thiếu sự quản lý, chỉ đạo thống nhất giữa các ngành trong Tỉnh, do đó thiếu định hướng toàn diện. Mặt khác diện tích canh tác nhỏ do đó cũng chưa tạo điều kiện đồng bộ và cũng khó khăn trong cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp. Cho đến nay, vùng xa, vùng sâu vẫn là vùng nghèo nhất, chưa có sự trợ giúp, tạo điều kiện phát triển cơ giới hóa nông nghiệp. 

Phát triển cơ giới hóa trước, trong và sau thu hoạch chưa được cân đối giữa khâu làm khô, bảo quản và khâu sản xuất. Vấn đề cơ giới hóa khâu cung cấp nước cho cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là khâu tưới tiết kiệm nước còn hạn chế.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn sử dụng máy móc phục vụ quá trình cơ giới hóa nông nghiệp chưa được quan tâm đúng mức.

Sản xuất nông nghiệp trong những năm gần đây tuy được mùa, nông dân tiêu thụ được nông sản, đời sống có khá lên nhưng giá nông sản bấp bênh và còn thấp, khả năng tích lũy để mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến của các thành phần kinh tế còn hạn chế. Trong khi đó một số máy nông nghiệp sản xuất trong nước của Công ty Vikyno, Vinappro tốt nhưng giá thành còn cao và mới chỉ dừng ở máy động lực, lượng máy công tác kèm theo còn ít.

V. Dự báo khả năng phát triển nông nghiệp Đồng Nai đến năm 2010.

· Trên cơ sở mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế xã hội 2006-2010 theo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ VIII Tỉnh Đảng bộ đề ra. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2006-2010 là phát triển nông nghiệp theo hướng tăng mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu tăng trưởng bình quân đạt 4,8%/năm, gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, đẩy mạnh việc hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, phát triển nhóm sản phẩm có khả năng mở rộng qui mô sản xuất, áp dụng cơ giới hóa và kỹ thuật thâm canh các cây trồng có thế mạnh của tỉnh để tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, sản lượng lớn phục vụ chế biến và xuất khẩu.

· Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai dự báo quỹ đất trồng trọt năm 2010 vẫn còn 265.706 ha, năm 2005 giá trị tổng sản lượng nông nghiệp  đạt 5.526 tỷ đồng và dự báo năm 2010 sẽ đạt 6.803 tỷ đồng, tăng bình quân 3,85-4%/năm..

Để đạt được mục tiêu trên, dự báo diện tích, năng suất và sản lượng cây trồng chủ yếu như sau:

	
	
	2006
	2010

	STT
	Chỉ tiêu
	Diện tích (ha)
	Năng suất (Tấn/ha)
	Sản lượng (Tấn)
	Diện tích (ha)
	Năng suất (Tấn/ha)
	Sản lượng (Tấn)

	1
	Cây lương thực
	
	
	
	
	
	

	a
	Lúa
	    78.096 
	4,10
	    320.196 
	65.000
	4,71
	306.000

	b
	Bắp
	    54.624 
	4,94
	    269.840 
	60.000
	4,50
	270.000

	c
	Mì
	    19.996 
	22,00
	    439.906 
	13.000
	20,77
	270.000

	2
	Cây CN ngắn ngày
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Mía
	     7.564 
	58,00
	    438.730 
	13.000
	58,46
	760.000

	b
	Bông vải
	        582 
	1,20
	          699 
	1.200
	1,2
	1.440

	c
	Thuốc lá
	        771 
	1,10
	          848 
	12.000
	0,9
	10.800

	d
	Đậu nành
	     3.912 
	1,05
	       4.108 
	14.000
	0,9
	12.600

	e
	Đậu phộng
	     1.599 
	1,04
	       1.663 
	5.000
	0,8
	4.000

	3
	Cây CN lâu năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	a
	Điều
	    57.105 
	1,33
	      54.725 
	35.000
	1,45
	50.900

	b
	Cà phê
	    15.463 
	1,40
	      21.703 
	15.000
	1,53
	23.000

	c
	Cao su
	    40.858 
	1,34
	      48.677 
	38.800
	1,42
	55.000

	d
	Tiêu
	     7.620 
	1,78
	      13.564 
	8.000
	1,75
	14000

	4
	Cây ăn trái
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Cây chuối
	     6.904 
	13,20
	    112.284 
	6.900
	13
	89.700

	b
	Cây xoài
	     7.068 
	8,50
	      37.333 
	6.500
	8,4
	54.600

	c
	Cây chôm chôm
	    12.515 
	13,10
	    145.211 
	8.200
	13,1
	107.420

	d
	Cây sầu riêng
	     4.416 
	6,30
	      23.173 
	2500
	6,3
	15.750



Trong đó:

· Lúa : sẽ được ổn định tại các vùng có thể đầu tư các công trình thủy lợi để thâm canh, tăng vụ có hiệu quả trên quy mô diện tích 65.000 ha thuộc các huyện có diện tích trồng lúa lớn như Xuân Lộc, Nhơn Trạch, Long Thành, Tân Phú, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Định Quán. Sản lượng đạt 306.000 tấn/năm.

· Bắp (ngô) : luân canh với đậu tương, thuốc lá, bông và đậu xanh theo các mô hình thích hợp (xen canh, gối vụ) ở từng loại đất và điều kiện khí hậu thời tiết có tính đến thời gian an toàn canh tác trong mùa mưa, với quy mô diện tích 55000-6000 ha, chủ yếu trên vùng đất đen bazan thuộc các huyện Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú, Long Thành... Sản lượng đạt 270.000 tấn/năm

· Khoai mì: cây nguyên liệu cho công nghiệp chế biến bột ngọt, sẽ ổn định ở các huyện Thống Nhất, Long Thành với quy mô diện tích 13.000ha. Sản lượng đạt 270.000 tấn/năm

· Mía: cây nguyên liệu cho  nhà máy đường La Ngà. Quy mô diện tích trồng mía vào khoảng 13.000ha, tập trung ở các huyện Tân Phú, Vĩnh Cửu, Thống Nhất. Sản lượng đạt 760.000 tấn/năm

· Cây cà phê : Chủ yếu là đất bazan, gồm các huyện Long Khánh, Thống Nhất và một phần huyện Long Thành. Tuy lượng mưa ít nhưng lại có nguồn nước ngầm phong phú. Quy mô diện tích trồng cà phê sẽ ổn định ở mức 15.000ha vào năm 2010. Tính diện tích khai thác đạt sản lượng 23.000 tấn/năm.

· Cây cao su : Trồng chủ yếu trên các vùng đất đỏ bazan tập trung ở các huyện Xuân Lộc, Long Khánh, Cẩm Mỹ, Thống Nhất và Long Thành với quy mô diện tích 38.800ha vào năm 2010. Diện tích khai thác đạt sản lượng 55.000 tấn/năm.

· Cây điều : Thích hợp với vùng đất xấu, cằn cỗi, chủ yếu là đất xám, đất nâu vàng. Quy mô diện tích đạt 35.000ha vào năm 2010. Tập trung ở các huyện Xuân Lộc,  Long Khánh, Cẩm Mỹ, Định Quán. Diện tích khai thác đạt sản lượng 50.900 tấn/năm.

· Cây tiêu : ổn định với quy mô 8000ha năm 2010, tập trung ở các huyện Long Khánh, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Long Thành, diện tích khai thác đạt sản lượng 14.000 tấn/năm.

Cây ăn trái : Với các loại cây chính có sản lượng lớn phục vụ cho công nghiệp chế biến như : chuối, xoài, chôm chôm, sầu riêng... tập trung tại các huyện Xuân Lộc, Long Khánh, Tân Phú, Thống Nhất, Định Quán... sẽ phát triển với quy mô diện tích đạt 28.600ha năm 2010, sản lượng đạt 314.000 tấn/năm. 
VI. Dự báo nhu cầu cơ giới hóa nông nghiệp tại các huyện đến năm 2010

Mục tiêu phát triển nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2006-2010 phải tăng giá trị sản xuất nông nghiệp từ 4-5%/năm. Đẩy mạnh mức độ cơ giới hóa trong các khâu của sản xuất nông nghiệp từ làm đất, chăm sóc, vận chuyển, thu hoạch và sau thu hoạch, riêng khâu làm đất đạt 90% diện tích đất canh tác có điều kiện cơ giới hóa, nâng tỷ trọng nông sản qua sơ chế và chế biến đạt trên 90%, đảm bảo tưới nước trên 89.000 ha diện tích gieo trồng.

Để đạt được mục tiêu phát triển nông nghiệp đến năm 2010 dự báo nhu cầu cơ giới hóa nông nghiệp của các địa phương trong tỉnh như sau:

	
	
	
	

	1
	Huyện Thống Nhất
	
	

	1
	Cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp
	
	

	
	· Đã có
	Mã lực
	12.407

	
	· Cần thêm
	Mã lực
	6.808

	
	· Cỡ công suất lớn (50%)
	Mã lực
	3.404

	
	· Cỡ công suất nhỏ (50%)
	Mã lực
	3.404

	2
	Cơ giới hóa khâu tưới tiêu
	Kwh
	6,3x106

	3
	Cơ giới hóa phục vụ chăn nuôi
	Kwh
	930.090

	4
	Dự kiến đến năm 2010 đạt tỷ lệ cơ giới hóa :
	
	

	
	· Khâu làm đất
	%
	> 80

	
	· Khâu tưới nước cho cây trồng
	%
	80

	
	· Khâu gieo, sạ, cấy
	%
	35-40

	
	· Khâu cắt, gặt
	%
	60

	
	· Khâu đập
	%
	100

	2
	Huyện Trảng Bom
	
	

	1
	Cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp
	
	

	
	· Đã có
	Mã lực
	14.979

	
	· Cần thêm
	Mã lực
	9.870

	
	· Cỡ công suất lớn (60%)
	Mã lực
	5.922

	
	· Cỡ công suất nhỏ (40%)
	Mã lực
	3.948

	2
	Cơ giới hóa khâu tưới tiêu
	Kwh
	11,2x106

	3
	Cơ giới hóa phục vụ chăn nuôi
	Mã lực
	9.036

	4
	Dự kiến đến năm 2010 đạt tỷ lệ cơ giới hóa :
	
	

	
	· Khâu làm đất
	%
	85

	
	· Khâu tưới nước cho cây trồng
	%
	80

	
	· Khâu gieo, sạ, cấy
	%
	30-35

	
	· Khâu cắt, gặt
	%
	70

	
	· Khâu đập
	%
	100

	3
	Huyện Tân Phú
	
	

	1
	Cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp
	
	

	
	· Đã có
	Mã lực
	6.346

	
	· Cần thêm
	Mã lực
	3.920

	2
	Cơ giới hóa khâu tưới tiêu
	Kwh
	0,94x106

	3
	Cơ giới hóa phục vụ chăn nuôi
	Kwh
	855.437

	4
	Dự kiến đến năm 2010 đạt tỷ lệ cơ giới hóa :
	
	

	
	· Khâu làm đất
	%
	70

	
	· Khâu tưới nước cho cây trồng
	%
	60-70

	
	· Khâu gieo, sạ, cấy
	%
	25-30

	
	· Khâu cắt, gặt
	%
	50-60

	
	· Khâu đập
	%
	100

	4
	Huyện Định Quán
	
	

	1
	Cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp
	
	

	
	· Đã có
	Mã lực
	15.668

	
	· Cần thêm
	Mã lực
	6.110

	
	· Cỡ công suất lớn (50%)
	Mã lực
	3.055

	
	· Cỡ công suất nhỏ (50%)
	Mã lực
	3.055

	2
	Cơ giới hóa khâu tưới tiêu
	Kwh
	100.940

	3
	Cơ giới hóa phục vụ chăn nuôi
	Mã lực
	6.417

	4
	Dự kiến đến năm 2010 đạt tỷ lệ cơ giới hóa :
	
	

	
	· Khâu làm đất
	%
	90

	
	· Khâu tưới nước cho cây trồng
	%
	70

	
	· Khâu gieo, sạ, cấy
	%
	35-50

	
	· Khâu cắt, gặt
	%
	50

	
	· Khâu đập
	%
	95-100

	5
	Thị xã Long Khánh
	
	

	1
	Cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp
	
	

	
	· Đã có
	Mã lực
	12.125

	
	· Cần thêm
	Mã lực
	7.638

	
	· Cỡ công suất lớn (50%)
	Mã lực
	3.817

	
	· Cỡ công suất nhỏ (50%)
	Mã lực
	3.817

	2
	Cơ giới hóa khâu tưới tiêu
	Kwh
	323.282

	3
	Cơ giới hóa phục vụ chăn nuôi
	Kwh
	64.890

	4
	Dự kiến đến năm 2010 đạt tỷ lệ cơ giới hóa :
	
	

	
	· Khâu làm đất
	%
	> 90

	
	· Khâu tưới nước cho cây trồng
	%
	80

	
	· Khâu gieo, sạ, cấy
	%
	30-35

	
	· Khâu cắt, gặt
	%
	40-50

	
	· Khâu đập
	%
	100

	6
	Huyện Cẩm Mỹ
	
	

	1
	Cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp
	
	

	
	· Đã có
	Mã lực
	8.507

	
	· Cần thêm
	Mã lực
	3.402

	
	· Cỡ công suất lớn (50%)
	Mã lực
	1.701

	
	· Cỡ công suất nhỏ (50%)
	Mã lực
	1.701

	2
	Cơ giới hóa khâu tưới tiêu
	Mã lực
	4.570

	3
	Cơ giới hóa phục vụ chăn nuôi
	Mã lực
	8.158

	4
	Dự kiến đến năm 2010 đạt tỷ lệ cơ giới hóa :
	
	

	
	· Khâu làm đất
	%
	80

	
	· Khâu tưới nước cho cây trồng
	%
	75-80

	
	· Khâu gieo, sạ, cấy
	%
	20-30

	
	· Khâu cắt, gặt
	%
	70

	
	· Khâu đập
	%
	95

	7
	Huyện Xuân Lộc
	
	

	1
	Cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp
	
	

	
	· Đã có
	Mã lực
	18.599

	
	· Cần thêm
	Mã lực
	12.418

	
	· Cỡ công suất lớn (50%)
	Mã lực
	6.209

	
	· Cỡ công suất nhỏ (50%)
	Mã lực
	6.209

	2
	Cơ giới hóa khâu tưới tiêu
	Kwh
	42,9x106

	3
	Cơ giới hóa phục vụ chăn nuôi
	Mã lực
	
9.914

	4
	Dự kiến đến năm 2010 đạt tỷ lệ cơ giới hóa :
	
	

	
	· Khâu làm đất
	%
	70-75

	
	· Khâu tưới nước cho cây trồng
	%
	> 60

	
	· Khâu gieo, sạ, cấy
	%
	40-50

	
	· Khâu cắt, gặt
	%
	30-35

	
	· Khâu đập
	%
	100

	8
	Huyện Long Thành
	
	

	1
	Cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp
	
	

	
	· Đã có
	Mã lực
	10.724

	
	· Cần thêm
	Mã lực
	4.716

	
	· Cỡ công suất lớn (50%)
	Mã lực
	2.358

	
	· Cỡ công suất nhỏ (50%)
	Mã lực
	2.358

	2
	Cơ giới hóa khâu tưới tiêu
	Kwh
	51,9x106

	3
	Cơ giới hóa phục vụ chăn nuôi
	Mã lực
	7.210

	4
	Dự kiến đến năm 2010 đạt tỷ lệ cơ giới hóa :
	
	

	
	· Khâu làm đất
	%
	80

	
	· Khâu tưới nước cho cây trồng
	%
	70

	
	· Khâu gieo, sạ, cấy
	%
	40

	
	· Khâu cắt, gặt
	%
	35

	
	· Khâu đập
	%
	100

	9
	Huyện Nhơn Trạch
	
	

	1
	Cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp
	
	

	
	· Đã có
	Mã lực
	6.537

	
	· Cần thêm
	Mã lực
	1.307

	2
	Cơ giới hóa khâu tưới tiêu
	Mã lực
	70-75

	3
	Cơ giới hóa phục vụ chăn nuôi
	Mã lực
	4.575

	4
	Dự kiến đến năm 2010 đạt tỷ lệ cơ giới hóa :
	
	

	
	· Khâu làm đất
	%
	75-80

	
	· Khâu tưới nước cho cây trồng
	%
	70-75

	
	· Khâu cắt, gặt
	%
	80

	
	· Khâu đập
	%
	90

	10
	Thành phố Biên Hòa
	
	

	1
	Cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp
	Mã lực
	376

	2
	Cơ giới hóa khâu tưới tiêu
	Kwh
	55.768

	4
	Dự kiến đến năm 2010 đạt tỷ lệ cơ giới hóa :
	
	

	
	· Khâu làm đất
	%
	90

	
	· Khâu tưới nước cho cây trồng
	%
	85

	
	· Khâu cắt, gặt
	%
	90

	
	· Khâu đập
	%
	100

	11
	Huyện Vĩnh cửu
	
	

	1
	Cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp
	
	

	
	· Đã có
	Mã lực
	8.169

	
	· Cần thêm
	Mã lực
	1.550

	
	· Cỡ công suất lớn (50%)
	Mã lực
	7.275

	
	· Cỡ công suất nhỏ (50%)
	Mã lực
	7.275

	2
	Cơ giới hóa khâu tưới tiêu
	Kwh
	29,9x106

	3
	Cơ giới hóa phục vụ chăn nuôi
	Kwh
	18.025

	4
	Dự kiến đến năm 2010 đạt tỷ lệ cơ giới hóa :
	
	

	
	· Khâu làm đất
	%
	 90

	
	· Khâu tưới nước cho cây trồng
	%
	60-80

	
	· Khâu gieo, sạ, cấy
	%
	50-60

	
	· Khâu cắt, gặt
	%
	35-40

	
	· Khâu đập
	%
	80-98


VII. Dự báo nhu cầu sản xuất và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010

Trên cơ sở mục tiêu cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, theo dự báo của Sở Công nghiệp Đồng Nai nhu cầu máy động lực, máy kéo và các loại máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp và nhu cầu sản xuất, sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 như sau:

Nhu cầu máy động lực, máy kéo và các loại máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010.

	TT
	DANH MỤC
	CÔNG SUẤT NĂNG SUẤT THIẾT BỊ
	Diện tích đất canh tác
	Số lượng thiết bị cần
	GHI CHÚ

	
	
	ĐVT
	Số lượng
	ĐVT
	Số lượng
	Chiếc
	

	1
	Máy cày lớn 40 c.v
	ha/vụ
	72
	ha
	111.899
	1.554
	Chỉ tính dtích cây lương thực và cây công nghiệp

	2
	Máy cày cầm tay 12 c.v
	ha/vụ
	21,6
	ha
	71.540
	3.312
	

	3
	Máy gặt đập liên hợp
	ha/vụ
	60
	ha
	65.000
	1.083
	Dtích lúa lấy theo tỷ lệ tăng của dtích canh tác1,2%/năm

	4
	Máy bơm các loại
	m3/h
	
	ha
	183.440
	23.823
	

	5
	Máy tuốt lúa
	tấn/năm
	650
	tấn
	306.000
	471
	 

	6
	Máy sấy lúa
	tấn/năm
	960
	tấn
	306.000
	319
	Máy sấy SHG8 do trường ĐH Nông lâm chế tạo

	7
	Máy chà gạo các loại
	tấn/năm
	360
	tấn
	306.000
	850
	

	8
	Máy lẩy bắp
	tấn/năm
	270
	tấn
	270.000
	1.000
	 

	9
	Thiết bị sấy bắp
	tấn/năm
	960
	tấn
	270.000
	281
	Có thể dùng để sấy lúa(do trường ĐH Nông lâm chế tạo)

	10
	Máy bóc vỏ cà phê
	tấn/năm
	900
	tấn
	23.000
	26
	

	11
	Cối xay tiêu
	tấn/năm
	90
	tấn
	14000
	156
	

	12
	Máy cắt vỏ hạt điều
	tấn/năm
	230
	tấn
	50.900
	221
	1 tấn điều nhân cần 3,5 -4,5 tấn điều vỏ

	13
	Máy cán bông vải
	tấn/năm
	100
	tấn
	1.440
	14
	

	Cộng
	33.110
	 


Trên cơ sở phân tích đánh giá năng lực sản xuất, sửa chữa của các đơn vị trong tỉnh dự báo nhu cầu nhu cầu máy động lực, máy kéo và các loại máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, đồng thời dự báo nhu cầu sản xuất, sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 như sau :

	STT
	DANH MỤC
	ĐVT
	Tổng số 
	Đưa vào sửa chữa
	Bổ sung mới
	Tăng lên
	GHI CHÚ

	1
	Máy cày lớn 40-80cv
	cái
	2.124
	425
	212
	29
	tăng 1,36%/năm

	2
	Máy cày cầm tay 6-15cv
	cái
	4.749
	950
	475
	64
	

	3
	Động cơ diezel 6-15cv
	cái
	24.357
	4.871
	2.436
	331
	tăng 1,36%/năm

	4
	Bơm nước các loại
	cái
	31.338
	1.567
	1.567
	301
	Tăng 0,96%/năm

	5
	Máy  gặt đập liên hợp
	cái
	1.298
	260
	130
	12
	Tăng 0,96%/năm

	6
	Máy tuốt lúa
	cái
	10.886
	2.177
	1.089
	373
	Tăng 3,43%/năm

	7
	Máy sấy lúa (bắp)
	cái
	408
	82
	41
	14
	Tăng 3,43%/năm

	8
	Máy lẩy bắp
	cái
	3.391
	678
	339
	278
	Tăng 8,19%/năm

	9
	Máy chà gạo các loại
	cái
	2.059
	412
	206
	71
	Tăng 3,43%/năm

	10
	Máy bóc vỏ cà phê
	cái
	5.030
	1.006
	503
	273
	Tăng 5,43%/năm

	11
	Cối xay tiêu
	cái
	698
	140
	70
	18
	Tăng 2,54%/năm

	12
	Máy chặt mía
	cái
	500
	100
	50
	8
	Tăng 1,56%/năm

	13
	Máy thu gom mía
	cái
	200
	40
	20
	7
	Tăng 3,64%/năm

	Cộng
	87.238
	12.708
	7.138
	1.779
	 


Phần III

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I. Quan điểm, mục tiêu, định hướng

1. Quan điểm  

1.1. Nước ta là một nước nông nghiệp nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng, sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển theo hướng tạo ra nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, gắn kết giữa sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ  với sản xuất nông nghiệp nên sự phân công lao động nông nghiệp sẽ ngày càng giảm do đó việc tăng cường cơ giới hóa nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, sản lượng, giảm công lao động sẽ tăng trong những năm tới. Mức độ cơ khí hóa nông nghiệp tăng thì nhu cầu về dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp cũng sẽ tăng, vì vậy cần phát triển và mở rộng mạng lưới cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp tại các địa phương để đáp ứng nhu cầu từ nay đến năm 2010.

1.2. Phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, đồng thời gắn chặt với Quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và Quy hoạch phát triển các ngành nông - lâm - thủy sản, phát triển dựa vào phát huy nội lực là chính, bên cạnh đó huy động tối đa các nguồn lực từ bên ngoài, trước hết về công nghệ và vốn, kết hợp sửa chữa với nghiên cứu cải tiến tính năng các máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp hiện có nhưng không còn phù hợp với điều kiện canh tác tại địa bàn hoặc không có phụ tùng thay thế đồng bộ hoặc không sử dụng.Trước mắt cải tiến các thiết bị có khả năng tăng cường cơ khí hóa những công việc nặng nhọc, những khâu làm thủ công không đảm bảo chất lượng, gây tổn thất nhiều, không kịp thời vụ.

1.3. Phát triển hoạt động cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp theo hướng phục vụ sửa chữa, tiến đến từng bước nghiên cứu sản xuất một số thiết bị phục vụ canh tác, chăm sóc, thu hoạch và chế biến nông - lâm - thủy sản phù hợp với trình độ công nghệ trong từng giai đoạn, từng địa bàn cụ thể, bằng cách đi từ thiết bị lẻ đến một phần dây chuyền thiết bị cở nhỏ và cở vừa. Từ đó có kế hoạch đầu tư chiều sâu cho các cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp, đầu tư có chọn lọc, lưu ý đến các địa phương vùng sâu vùng xa để nâng cao năng lực sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp của các cơ sở cơ khí sửa chữa trên địa bàn, nhất là ở các huyện phía Bắc của tỉnh về thiết bị, về chuyên môn.

1.4.  Thực hiện chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia  sản xuất và phát triển máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp theo cơ chế thị trường có sự quản lý và hướng dẫn của nhà nước, mở rộng mạng lưới cung cấp các thiết bị cơ khí phục vụ nông nghiệp đến tận địa bàn sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp tại địa phương, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn.

1.5. Coi trọng phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ kỹ thuật giỏi, kỹ năng tay nghề cao, có phẩm chất và thể lực tốt, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn sử dụng và khai thác có hiệu quả máy móc phục vụ quá trình cơ giới hóa nông nghiệp.

1.6. Phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp là góp phần phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, có năng suất lao động cao trên cơ sở cơ khí hóa những khâu thích hợp, tiến tới cơ khí hóa đồng bộ, thực hiện từng  bước sự nghiệp cơ giới hóa nông nghiệp ở Đồng Nai  trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề phi nông nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống các thành phần kinh tế ở nông thôn, đồng thời gắn với công nghiệp phụ trợ phục vụ cho các khu công nghiệp, các ngành công nghiệp cơ khí chủ yếu của Tỉnh và các địa phương lân cận

2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu chung

· Đảm bảo sau năm 2010 có mạng lưới cơ khí thực hiện tốt các dịch vụ gia công, sửa chữa, bảo dưỡng các công cụ, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp tại chỗ, đủ đáp ứng nhu cầu trong tỉnh với chất lượng cao. Tập trung củng cố và phát triển các cơ sở hiện có tại các huyện và thị xã Long Khánh về qui mô, về công nghệ, thiết bị.

· Từng bước nghiên cứu tiến tới sản xuất, chế tạo một số phụ tùng thay thế, các công cụ máy móc đơn giản trực tiếp đưa vào các khâu sản xuất nông nghiệp như: canh tác, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế biến nông sản; góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, đảm bảo thời vụ, không bị động do thời tiết, do khan hiếm lao động; giảm chi phí sản xuất, tăng chất lượng hàng hóa nông sản; giảm tỷ lệ hao hụt trong thu hoạch. Bên cạnh đó, tùy thuộc vào năng lực và thiết bị của của các cơ sở có trang bị máy gia công cơ khí, nghiên cứu phát triển một số sản phẩm công nghiệp phụ trợ phục vụ nhu cầu của các ngành công nghiệp.

· Đánh giá đúng thực trạng ngành nghề cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp; trên cơ sở số liệu về tình hình đầu tư, trang bị, sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy lợi và chế biến nông lâm sản, dự báo nhu cầu phát triển đến năm 2010, đề ra định hướng và những giải pháp cụ thể để phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010, góp phần tăng cường cơ giới hóa nông nghiệp tăng năng suất lao động, tăng năng suất và chất lượng cây trồng, vật nuôi,  thực hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tăng thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.

2.2. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2006-2010

· Từ nay đến năm 2010 phấn đấu đào tạo 300 lao động mới, bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ sở cơ khí sửa chữa máy nông nghiệp trên địa bàn. Nâng cao tay nghề cho 180 lao động đang làm việc tại các cơ sở cơ khí sửa chữa, phấn đấu sau năm 2010 trên 40% lao động làm việc tại các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp đã qua đào tạo. Tập trung đào tạo nâng cao tay nghề gia công cơ khí và sửa chữa máy nông cơ.

· Hỗ trợ các cơ sở cơ khí ở thị xã Long Khánh, huyện Thống Nhất, Tân Phú, Vĩnh Cửu lập phương án đầu tư công nghệ thiết bị, nguồn nhân lực để nâng cao năng lực sản xuất, đồng thời có kế hoạch phát triển sản xuất một cách bền vững để có thể đáp ứng 70% công tác tiểu tu và trung tu máy nông ngư cơ trên địa bàn. Tiến tới làm vệ tinh cung cấp một số sản phẩm cơ khí cho ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh.

· Củng cố nâng cao năng lực hiện có, phát triển thêm 40 cơ sở mới, đảm bảo trên 50% các xã vùng sâu vùng xa có cơ sở sửa chữa nhỏ máy nông nghiệp. 

· Thành lập 13 điểm cơ khí sửa chữa có sự hỗ trợ về cơ chế chính sách theo mô hình cơ sở đại lý cung cấp máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tại chỗ ở các địa phương có điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng và hoạt động nông nghiệp phát triển. 

· Phấn đấu từ nay đến năm 2010 nguồn lực đầu tư cho cơ sở vật chất kỹ thuật ngành ngày càng tăng, bình quân tăng thêm 10-15%/năm. Chú ý đổi mới công nghệ thiết bị gia công chi tiết, phụ tùng phục vụ sửa chữa máy móc, thiết bị nông nghiệp và sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ với mức độ đổi mới công nghệ hằng năm tăng thêm từ 10-15%.

· Tạo chuyển biến đáng kể về chất và lượng trong việc đáp ứng các yêu cầu về cơ giới hóa, đáp ứng trên 70% nhu cầu gia công, sửa chữa, bảo dưỡng máy nông nghiệp tại các vùng chuyên canh. Tiến tới hoàn thiện công nghệ sản xuất 30-40% phụ tùng, máy móc thiết bị ít phức tạp cho các khâu canh tác, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế biến nông sản, đồng thời gắn với công nghiệp phụ trợ phục vụ phát triển công nghiệp trên địa bàn.

· Mục tiêu phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa máy  móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2010, gắn liền với sự tăng nhanh tỷ lệ cơ giới hóa, phát triển máy móc cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Cụ thể đến năm 2010 tỷ lệ cơ giới hóa ở các khâu sản xuất nông nghiệp như sau: 

· Làm đất: đạt trên 90% diện tích gieo trồng.

· Chăm sóc: trên 60% diện tích gieo trồng, tưới nước cho cây trồng đạt từ 70-80% diện tích gieo trồng.

· Thu hoạch: phát triển các máy gặt đập liên hợp cỡ nhỏ, máy thu hoạch củ mì, máy thu hoạch mía. Phấn đấu cơ giới hóa khâu thu hoạch đạt từ 30-35% diện tích cây trồng.

· Sơ chế biến: tỷ trọng nông sản qua sơ chế và chế biến đạt trên 85-90%. Đẩy mạnh tự sản xuất thiết bị phục vụ gia công sơ chế cà phê, điều, tiêu…

· Phát triển thiết bị chế biến thức ăn gia súc qui mô gia đình công suất 10-15 tấn/ca đáp ứng 40-50% nhu cầu thức ăn chăn nuôi trong toàn tỉnh.

3. Định hướng  

3.1. Về xúc tiến đầu tư

a) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển ngành nghề cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, đặc biệt là tại các vùng chuyên canh, vùng sâu, vùng xa.

b) Khuyến khích các cơ sở cơ khí đầu tư chiều sâu công nghệ-thiết bị gia công cơ khí  đáp ứng công tác sửa chữa và sản xuất các sản phẩm cơ khí có độ phức tạp trung bình, phục vụ nông nghiệp và công nghiệp phụ trợ trên địa bàn.

c) Tăng cường và tạo điều kiện cho các hoạt động đầu tư nghiên cứu sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn nhất là trong lĩnh vực chế biến nông, lâm sản phù hợp tập quán sản xuất và điều kiện thực tế tại địa phương.

d) Tạo điều kiện để người nông dân có thể vay vốn đầu tư trang bị máy móc, phương tiện đáp ứng nhu cầu cơ giới hóa nông nghiệp trong điều kiện canh tác mới do lực lượng lao động trong nông nghiệp có xu hướng ngày càng giảm, nhất là trong khâu canh tác, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và chế biến sau thu hoạch.

e) Chuẩn bị điều kiện hạ tầng từ nay đến năm 2010 để phát triển dịch vụ cung cấp và sửa chữa bảo dưỡng máy móc, thiết bị cơ khí phục vụ nông nghiệp, kết hợp đào tạo và sản xuất, phục vụ cơ giới hóa các khâu và lĩnh vực đòi hỏi nhiều sức lao động, cường độ lao động cao, cơ khí hóa khâu chế biến nông sản tại các vùng chuyên canh. 

3.2. Về qui mô:

a) Củng cố và phát triển những cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp hiện có, từng bước đầu tư mở rộng sản xuất. Chú trọng phát triển các cơ sở sửa chữa nông ngư cơ hiện có ở địa bàn thị xã Long Khánh không chỉ về bề rộng mà cả chiều sâu.

b) Phát triển loại hình kinh tế tập thể dưới hình thức Tổ hợp tác, Hợp tác xã câu lạc bộ ngành nghề.

c) Qui hoạch một số khu vực sản xuất tập trung có lợi thế về công nghệ, thiết bị, về lao động, tay nghề và vốn.

3.3. Về tổ chức sản xuất

a) Tiếp tục củng cố các đơn vị cơ khí địa phương phát triển các dây chuyền, thiết bị chế biến nông sản hoàn chỉnh, các cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp có qui mô vừa và nhỏ ở địa bàn các huyện như cơ sở Đồng Tâm ở huyện Thống Nhất, huyện Tân Phú, cơ sở đúc gang huyện Vĩnh Cửu, cơ sở Hoài Tấn ở huyện Xuân Lộc và các cơ sở sửa chữa máy nông cơ thị xã Long Khánh theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp với chủng loại sản phẩm và tiến tới sản xuất một số phụ tùng tiêu chuẩn phục vụ sửa chữa máy nông nghiệp; sản xuất các sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp phụ trợ với hàm lượng kỹ thuật, chất lượng ngày càng cao. Tạo điều kiện và hỗ trợ một số cơ sở sản xuất mới tại huyện Cẩm Mỹ theo nội dung khuyến công trong Nghị định 134/2004/NĐ-CP. 

b) Tổ chức sản xuất tại cơ sở một cách hợp lý phù hợp với điều kiện và qui mô của cơ sở theo đặc thù kinh tế-xã hội của từng địa phương, thực hiện kết hợp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng với sản xuất phụ tùng máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp và dịch vụ khác.

d) Tạo điều kiện để các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia các hiệp hội ngành nghề.

3.4. Về vốn

a) Vốn đầu tư mới cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp chủ yếu do nhà đầu tư tự đảm nhận.

b) Vốn đầu tư phát triển cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn bao gồm vốn của nhà đầu tư, vốn vay ưu đãi, vốn huy động trong dân bằng nhiều hình thức vay, góp vốn, hợp tác đầu tư.

3.5. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

3.5.1. Sản phẩm

a) Phát triển sản xuất chi tiết, phụ tùng đơn giản phục vụ sửa chữa máy nông cơ.

b) Các cơ sở cơ khí nông nghiệp ở các Huyện trên cơ sở điều kiện, năng lực thiết bị, tay nghề từng bước nghiên cứu gia công, chế tạo các phụ tùng riêng lẻ đến thiết bị hoàn chỉnh, phát triển các sản phẩm ít chi tiết, không phức tạp để phục vụ cơ giới hóa khâu làm đất, khâu tưới, khâu gieo, khâu cắt, đập, tách hạt,  thiết bị sơ chế nông sản cỡ nhỏ và vừa, thiết bị dây chuyền phục vụ làm khô nông sản và chế biến thức ăn chăn nuôi, nhắm đến hướng trở thành các đối tác cung cấp những sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho nhu cầu phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

c) Các cơ sở cơ khí nông nghiệp ở các Huyện tiếp tục duy trì sản xuất phương tiện phục vụ vận chuyển nông sản, hàng hóa ở khu vực nông thôn có khả năng di chuyển qua các địa hình đèo dốc, lồi lõm, lầy lội mà các xe tải thông thường không đáp ứng được.

3.5.2. Dịch vụ sửa chữa

a) Từ nay đến năm 2010 các cơ sở ở các Huyện phải đảm bảo thực hiện công việc sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp ở cấp độ từ tiểu tu đến trung tu theo đúng quy trình kỹ thuật cơ khí, nhất là trong công tác sửa chữa động cơ diesel, động cơ xăng, máy kéo, máy cày.

3.6. Về công nghệ-thiết bị

a) Hoàn thiện kỹ thuật sửa chữa động cơ nổ ở từng công đoạn, hạn chế việc sử dụng các dụng cụ, thiết bị không đúng kích cỡ, tính năng, vật tư không đúng qui cách, chủng loại.

b) Tận dụng và khai thác triệt để tính năng của các máy gia công cơ khí hiện có, các cơ sở lớn từng bước trang bị các thiết bị chuyên sâu trong lĩnh vực gia công chi tiết máy ở cấp độ bán tự động đến tự động, tăng cường đầu tư thiết bị và nhân lực ở khâu gia công cắt gọt.

c) Tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ từ phía các doanh nghiệp lớn, các trường, viện nghiên cứu về lĩnh vực cơ khí, đặc biệt là cơ khí phục vụ nông nghiệp.

3.7. Về nhân lực và đào tạo

a) Tập trung phát triển lực lượng lao động không chỉ về số lượng mà phải đi sâu vào chất lượng và tay nghề của người lao động.

b) Chú trọng phát triển nguồn nhân lực cho ngành nghề cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp thông qua kế hoạch đào tạo hàng năm. Phấn đấu đến năm 2010 số lao động qua đào tạo làm việc tại các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp phải đạt trên 40%. Ưu tiên cho bộ đội xuất ngũ, dân tộc ít người ở các địa phương chuyển đổi cơ cấu kinh tế mà lao động nông nghiệp chưa có việc làm.

c) Nâng cao năng lực quản lý, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất thông qua các lớp tập huấn về quản lý, tổ chức sản xuất.

b) Tăng cường các hoạt động tham quan, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm, tạo điều kiện cho các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp tiếp cận máy móc, thiết bị mới, mô hình sản xuất mới liên quan đến ngành nghề đang hoạt động.

3.8. Về môi trường

a) Phát triển cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp phải là phát triển bền vững, hướng tới giảm thiểu tác động đến môi trường.

b) Từng bước cải thiện kết cấu hạ tầng tạo điều kiện phát triển công nghiệp nông thôn.

3.9. Về khuyến khích phát triển cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn

a) Khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân đầu tư cơ sở dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất cơ khí gia đình truyền thống.

b) Khuyến khích và tạo điều kiện để các cơ sở cơ khí tư nhân đầu tư vốn vào sản xuất các sản phẩm cơ khí ít chi tiết và ít nguyên công, phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

c) Khuyến khích và tạo điều kiện để người nông dân đầu tư trang bị máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng tham gia phát triển mạng lưới cung ứng phụ tùng, máy móc nông nghiệp rộng khắp tới tận vùng sâu, vùng xa gắn kết mua bán với bảo trì máy nông nghiệp. Từng bước trang bị cho nông dân về kỹ năng bảo dưỡng và khai thác hiệu quả các máy móc, thiết bị cơ khí phục vụ  nông nghiệp. 

d) Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia dịch vụ đào tạo, kèm cặp tại chỗ ngành nghề cơ khí phục vụ nông nghiệp, ưu tiên đào tạo nghề cơ khí chế tạo và sửa chữa động cơ nổ.

3.10. Về mặt bằng sản xuất

a) Hoạt động cơ khí sửa chữa máy nông nghiệp thường tập trung tại các địa bàn có điều kiện cơ sở hạ tầng và giao thông thuận tiện, đồng thời không quá xa khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung nên việc sử dụng đất, mặt bằng sản xuất phục vụ phát triển cơ khí sửa chữa máy nông nghiệp phải phù hợp với qui hoạch của địa phương.

b) Khuyến khích các cơ sở sửa chữa máy nông nghiệp có gia công cơ khí qui mô lớn gần các khu dân cư đông đúc có nhu cầu mở rộng sản xuất di dời vào các cụm, điểm công nghiệp.

c) Hướng dẫn các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trong việc bố trí, sắp xếp lại mặt bằng sản xuất nhằm tạo mặt bằng thông thoáng cho hoạt động sản xuất.

d) Việc thành lập các cơ sở mới cần phải nghiên cứu xác định về số lượng và vị trí mặt bằng sản xuất hợp lý, tránh tình trạng khác nhau về ranh giới huyện nhưng về khoảng cách địa lý là gần nhau dẫn tới đầu tư không hiệu quả.

II. Nội dung chương trình

1. Đào tạo nghề cơ khí

a) Mục đích:

· Chủ yếu đào tạo ngắn hạn và trung hạn tại các Trung tâm dạy nghề, các cơ sở dạy nghề dân lập và các công ty, doanh nghiệp tự đào tạo, mở rộng và đa dạng hóa các loại hình đào tạo ngắn hạn, chủ yếu là rèn luyện kỹ năng thực hành nghề.

· Đào tạo lao động mới cho các cơ sở sản xuất sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiêp, các cơ sở dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy nông nghiệp cấp huyện, xã.

· Đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động tại các cơ sở cơ khí sửa chữa máy nông nghiệp, giúp họ nâng cao tay nghề trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, tiếp cận các kỹ thuật, công nghệ mới.

· Huấn luyện kỹ năng khai thác và sử dụng các máy nông nghiêp hiệu quả, cách sửa chữa những hư hỏng thông thường cho các hộ nông dân có máy.

· Chi phí đào tạo được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công theo qui định tại Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/05/2006 và Thông tư liên tịch số 06/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2006.

b) Đối tượng:

· Lao động mới chưa có tay nghề tại các địa phương (trừ thành phố Biên Hòa) được các cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp tuyển dụng.

· Lao động đang làm việc tại các cơ sở cơ khí sửa chữa máy nông nghiệp.

· Hộ nông dân có máy nông nghiệp.

c) Nội dung:

· Hỗ trợ đào tạo ngắn hạn và trung hạn từ 3-6 tháng (nghề: tiện, hàn, sửa chữa động cơ nổ) tại các Trung tâm dạy nghề của huyện có điều kiện cơ sở vật chất như : TTDN huyện Tân Phú, TTDN huyện Định Quán, TTDN huyện Trảng Bom và TTDN thị xã Long Khánh để đào tạo lao động mới nghề cơ khí, kết hợp với các cơ sở sản xuất tổ chức thực hành tại chỗ.

· Hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề cho các lao động kỹ thuật đang làm việc trong các cơ sở cơ khí sửa chữa máy nông nghiệp thông qua các lớp ngắn hạn (2-3 tháng) tại các Trung tâm dạy nghề của huyện, đồng thời kết hợp với các cơ sở sản xuất tổ chức thực hành tại chỗ. Tập trung cho các nghề: tiện, phay, bào, sửa chữa máy nông cơ ở các địa phương: thị xã Long Khánh, huyện Thống Nhất, huyện Tân Phú, huyện Xuân Lộc.

· Phối hợp vơi Phòng kinh tế địa phương, Hội nông dân tổ chức các lớp hướng dẫn cách sử dụng, khai thác hiệu quả tính năng máy nông nghiệp và cách sửa chữa những hư hỏng thông thường cho các hộ nông dân có máy nông nghiệp.

d) Kết quả:

· Đào tạo lao động mới: Số lao động được đào tạo: 300 người. Tạo việc làm mới cho 300 lao động, bao gồm:

· Đào tạo ngắn hạn 3 tháng:  150 người.

· Đào tạo trung hạn 6 tháng: 150 người.

· Đào tạo nâng cao tay nghề: tổng số lao động được đào tạo:180 người.

e) Dự kiến kinh phí:

· Tổng kinh phí: 945 triệu đồng.

· Nguồn kinh phí khuyến công: 522 triệu đồng

· Nguồn kinh phí khác: 423 triệu đồng

2. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp mới
a) Mục đích

· Trang bị cho các chủ cơ sở mới thành lập ở địa bàn nông thôn về kiến thức quản lý doanh nghiệp.

· Khuyến khích, tạo điều kiện thành lập các cơ sở mới, các điểm đại lý cung ứng và sửa chữa máy nông nghiệp ở các địa bàn nông thôn vùng sâu, vùng xa.

b) Đối tượng

· Các cá nhân, tổ chức trực tiếp đầu tư sản xuất cơ khí phục vụ nông nghiệp, đầu tư các điểm dịch vụ sửa chữa và cung ứng phụ tùng máy nông nghiệp ở địa bàn các huyện và thị xã Long Khánh. Ưu tiên cho các cơ sở ở vùng sâu, vùng xa.

· Các hộ sản xuất cơ khí nhỏ lẻ có nhu cầu phát triển sản xuất.

c) Nội dung

· Hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp cho các cơ sở sản xuất cơ khí, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy nông nghiệp mới thành lập, các hộ sản xuất cơ khí nhỏ lẻ có nhu cầu phát triển mở rộng. Chi phí đào tạo được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công theo qui định tại Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/05/2006 và Thông tư liên tịch số 09/2005/TT-BTC ngày 28/01/2005.

· Hỗ trợ, tư vấn thành lập các đại lý cung cấp và dịch vụ cơ khí sửa chữa, bảo dưỡng máy nông nghiệp theo qui định tại Nghị định số 134/2004/2004 ngày 09/06/2004, Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/05/2006 và Quyết định số 11/2005/QĐ-XD ngày 15/04/2005. Năm 2007-2008 tổ chức thí điểm tại huyện Xuân Lộc và huyện Vĩnh Cửu để rút kinh nghiệm, sau đó tùy nhu cầu thực tế sẽ triển khai tiếp tục ở các huyện còn lại.

· Hỗ trợ thành lập cơ sở gia công cơ khí phục vụ nông nghiệp có qui mô nhỏ

d) Kết quả:

· Đào tạo khởi sự doanh nghiệp cho: 180 người.

· Số cơ sở đại lý cung cấp và dịch vụ cơ khí sửa chữa, bảo dưỡng máy nông nghiệp được thành lập: 13 cơ sở.

· Số cơ sở gia công cơ khí phục vụ nông nghiệp thành lập mới: 40

e) Dự kiến kinh phí:

· Tổng kinh phí: 804 triệu đồng.

· Nguồn kinh phí khuyến công: 355 triệu đồng.

· Nguồn kinh phí khác: 449 triệu đồng.

3. Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp.

a) Mục đích

· Giúp các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nâng cao năng lực quản lý, tổ chức sản xuất một cách hiệu quả góp phần phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn.

b) Đối tượng

· Các cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp, các điểm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy nông nghiệp ở địa bàn các huyện và thị xã Long Khánh. Ưu tiên cho các cơ sở ở vùng sâu, vùng xa.

· Các hộ sản xuất cơ khí nhỏ lẻ có nhu cầu phát triển sản xuất.

c) Nội dung

· Hỗ trợ đào tạo về tăng cường khả năng kinh doanh và quản tri doanh nghiệp cho các chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở cơ khí sửa chữa, bảo dưỡng máy nông nghiệp nâng cao năng lực quản lý, phát triển kinh doanh. Chi phí đào tạo được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công theo qui định tại Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/05/2006 và Thông tư liên tịch số 06/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2006. 

· Hỗ trợ, tư vấn cho các cơ sở cơ khí sửa chữa, bảo dưỡng máy nông nghiệp về cách tổ chức sản xuất hợp lý, giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm theo qui định tại Nghị định số 134/2004/2004 ngày 09/06/2004 và Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/05/2006.

d) Kết quả:

· Đào tạo về tăng cường khả năng kinh doanh cho:130 người.

· Số cơ sở được tư vấn, hỗ trợ về tổ chức sản xuất: 22 cơ sở.

e) Dự kiến kinh phí:

· Tổng kinh phí: 544 triệu đồng.

· Nguồn kinh phí khuyến công: 285 triệu đồng.

· Nguồn kinh phí khác: 259 triệu đồng.

4. Hỗ trợ về trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ

a) Mục đích

· Tạo điều kiện để các cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp, các điểm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy nông nghiệp địa bàn các huyện và thị xã Long Khánh tiếp cận các công nghệ, kỹ thuật mới liên quan đến công tác chế tạo các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp, cũng như hoàn thiện các kỹ thuật sửa chữa máy nông ngư cơ.

· Tạo điều kiện để các hộ sản xuất nông nghiệp có điều kiện tiếp cận với các máy móc, thiết bị mới ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp.

b) Đối tượng

· Các cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp, các điểm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy nông nghiệp ở địa bàn các huyện và thị xã Long Khánh. Ưu tiên cho các cơ sở ở vùng sâu, vùng xa.

· Các hộ sản xuất cơ khí nhỏ lẻ có điều kiện phát triển sản xuất.

c) Nội dung

· Trung tâm khuyến công phối hợp với các doanh nghiệp cơ khí lớn, các trường, viện nghiên cứu hỗ trợ về công nghệ, kỹ thuật sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp và ngành công nghiệp phụ trợ cho các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn, ưu tiên cho các cơ sở ở thị xã Long Khánh và huyện Thống Nhất, Trảng Bom.

· Tổ chức hội thảo giới thiệu công nghệ, thiết bị mới phục vụ sản xuất nông nghiệp và công nghệ, thiết bị cơ khí sửa chữa máy nông nghiệp.

· Hỗ trợ trình diễn kỹ thuật giới thiệu các máy móc, thiết bị mới phục vụ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đầu tư vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

· Kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh theo qui định tại Nghị định số 134/2004/2004 ngày 09/06/2004 và Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/05/2006

d) Kết quả:

· Số cơ sở được hỗ trợ tư vấn về công nghệ kỹ thuật: 18 cơ sở.

· Số mô hình trình diễn kỹ thuật: 04 mô hình.

· Số hội thảo giới thiệu công nghệ, thiết bị mới được tổ chức: 22 hội thảo.

e) Dự kiến kinh phí:

· Tổng kinh phí: 1.136 triệu đồng.

· Nguồn kinh phí khuyến công: 556 triệu đồng.

· Nguồn kinh phí khác: 580 triệu đồng.

5. Hỗ trợ quảng bá sản phẩm, tham gia hội chợ triễn lãm.

a) Mục đích

· Khuyến khích các cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp tăng cường công tác quảng bá sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp và sản phẩm công nghiệp phụ trợ, nâng cao nhận thức về hoạt động tiếp cận thị trường.

· Tạo điều kiện để các cơ sở cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị cùng ngành trong và ngoài tỉnh.

b) Đối tượng

· Các cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp, các điểm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy nông nghiệp ở địa bàn các huyện và thị xã Long Khánh. Ưu tiên cho các cơ sở ở vùng sâu, vùng xa.

· Các cơ sở sản xuất phụ tùng , các máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp và  các sản phẩm công nghiệp phụ trợ phục vụ các ngành công nghiệp.

c) Nội dung

· Hỗ trợ các cơ sở  đưa thông tin, hình ảnh doanh nghiệp lên trang website của Trung tâm Khuyến công nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp cho các đối tượng trong và ngoài tỉnh.

· Hỗ trợ các cơ sở tham gia hội chợ triễn lãm trong tỉnh và ngoài tỉnh về công nghệ thiết bị cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn, hội chợ hàng công nghiệp phụ trợ tổ chức hàng năm.

· Hỗ trợ các cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp tham quan khảo sát học tập kinh nghiệm của các mô hình sản xuất kinh doanh tại các đại phương trong nước, tạo điều kiện để các cơ sở liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia các hiệp hội ngành nghề cơ khí phục vụ nông nghiệp.

· Kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh theo qui định tại Nghị định số 134/2004/2004 ngày 09/06/2004 và Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/05/2006.

d) Kết quả:

· Số cơ sở được hỗ trợ đưa thông tin lên trang website TTKC: 20 cơ sở.

· Số cơ sở được hỗ trợ tham gia hội chợ triễn lãm: 06 cơ sở.

· Số lượt người được hỗ trợ tham quan khảo sát học tập kinh nghiệm về ngành nghề cơ khí sửa chữa máy nông nghiệp: 24 người.

e) Dự kiến kinh phí:

· Tổng kinh phí: 280 triệu đồng.

· Nguồn kinh phí khuyến công: 94 triệu đồng.

· Nguồn kinh phí khác:  186 triệu đồng.

6. Hỗ trợ chi phí tư vấn đầu tư

a) Mục đích

Nhằm tạo điều kiện để  các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn được tư vấn, hướng dẫn chọn lựa đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ để mở rộng qui mô sản xuất.
b) Đối tượng

· Các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp ở địa bàn các huyện và thị xã Long Khánh. Ưu tiên cho các cơ sở ở vùng sâu, vùng xa.

· Các cơ sở sản xuất phụ tùng , các máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp và  các sản phẩm công nghiệp phụ trợ phục vụ các ngành công nghiệp.

c) Nội dung

Chi phí (hoặc hỗ trợ chi phí) cho các hoạt động để hướng dẫn, tư vấn cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp, mở rộng qui mô sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất, quản lý chất lượng sản sản phẩm và bảo vệ môi trường. Tùy đề án cụ thể nguồn kinh phí khuyến công tỉnh hỗ trợ một phần chi phí (tối đa 10.000.000 đồng/dự án).

d) Kết quả:

· Số cơ sở được hỗ trợ một phần chi phí tư vấn đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp : 20 cơ sở.

e) Dự kiến kinh phí:

· Tổng kinh phí: 400 triệu đồng.

· Nguồn kinh phí khuyến công: 200 triệu đồng.

· Nguồn kinh phí khác: 200 triệu đồng.

7. Hỗ trợ khảo sát điều tra nhu cầu thị trường

a) Mục đích

· Hỗ trợ các cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp khảo sát điều tra nhu cầu  máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp nông thôn để có kế hoạch cụ thể phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả và ổn định.

· Tạo điều kiện để các cơ sở cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp tiếp cận thị trường sản phẩm công nghiệp phụ trợ phục vụ phát triển công nghiệp trên địa bàn.

b) Đối tượng

· Các cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp, các điểm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy nông nghiệp ở địa bàn các huyện và thị xã Long Khánh.

· Các cơ sở sản xuất phụ tùng , các máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp và  các sản phẩm công nghiệp phụ trợ phục vụ các ngành công nghiệp.

c) Nội dung

· Chi phí (hoặc hỗ trợ chi phí) cho các hoạt động khảo sát điều tra nhu cầu thị trường sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp nông nông thôn và nhu cầu sản phẩm công nghiệp phụ trợ trên địa bàn.

· Hỗ trợ các cơ sở tham quan hội chợ triễn lãm về công nghệ thiết bị cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn, hội chợ hàng công nghiệp phụ trợ tổ chức hàng năm.

· Kinh phí từ nguồn kinh phí khuyến công Tỉnh.

d) Kết quả:

· Số cơ sở được hỗ trợ khảo sát điều tra nhu cầu thị trường: 20

e) Dự kiến kinh phí:

· Tổng kinh phí: 200 triệu đồng.

· Nguồn kinh phí khuyến công: 40 triệu đồng.

· Nguồn kinh phí khác:  160 triệu đồng.

8. Hỗ trợ về sở hữu công nghiệp

a) Mục đích

Nhằm tạo điều kiện để  các cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn được đăng ký về sở hữu công nghiệp, tăng sức cạnh tranh trên thị trường sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp và sản phẩm công nghiệp phụ trợ.
b) Đối tượng

· Các cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp ở địa bàn các huyện và thị xã Long Khánh. Ưu tiên cho các cơ sở ở vùng sâu, vùng xa.

· Các cơ sở sản xuất phụ tùng , các máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp và  các sản phẩm công nghiệp phụ trợ phục vụ các ngành công nghiệp.

c) Nội dung

Chi phí (hoặc hỗ trợ chi phí) cho các hoạt động để hướng dẫn, tư vấn cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp đăng ký sở hữu công nghiệp các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp và sản phẩm công nghiệp phụ trợ. Mức hỗ trợ tối đa 5.000.000 đồng/mẫu.

d) Kết quả:

· Số cơ sở được hỗ trợ một phần chi phí đăng ký sở hữu công nghiệp các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp và sản phẩm công nghiệp phụ trợ: 8 cơ sở.

e) Dự kiến kinh phí:

· Tổng kinh phí: 160 triệu đồng.

· Nguồn kinh phí khuyến công: 40 triệu đồng.

· Nguồn kinh phí khác:  120 triệu đồng.

9. Hỗ trợ tìm kiếm mặt bằng sản xuất

a) Mục đích

Nhằm tạo điều kiện để  các cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn tìm kiếm mặt bằng sản xuất để phát triển cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn.
b) Đối tượng

· Các cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp ở địa bàn các huyện và thị xã Long Khánh.

· Các cơ sở sản xuất phụ tùng , các máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp và  các sản phẩm công nghiệp phụ trợ phục vụ các ngành công nghiệp.

c) Nội dung

Chi phí (hoặc hỗ trợ chi phí) cho các hoạt động liên hệ tìm kiếm mặt bằng sản xuất, lập dự án đầu tư sản xuất phát triển cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn.
d) Kết quả:

· Số cơ sở được hỗ trợ  chi phí tìm kiếm mặt bằng sản xuất: 11 cơ sở.

e) Dự kiến kinh phí:

· Tổng kinh phí: 44 triệu đồng.

· Nguồn kinh phí khuyến công: 22 triệu đồng.

· Nguồn kinh phí khác:  22 triệu đồng.

10. Chi phí quản lý và triển khai dự án

· Chi phí quản lý và triển khai dự án theo quy định tại mục 2, phần B Thông tư 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

· Chi phí quản lý dự án từ nguồn kinh phí khuyến công Tỉnh.

III. KẾ HOẠCH DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng kinh phí Chương trình phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2006-2010 là 5.417 triệu đồng, chi tiết cụ thể như sau:

1. Kinh phí thực hiện chương trình:
4.513 triệu đồng

· Đào tạo nghề cơ khí:
945 triệu đồng

· Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp mới:
804 triệu đồng

· Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở:
544 triệu đồng

· Hỗ trợ về trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ:
1.136 triệu đồng

· Hỗ trợ quảng bá sản phẩm, tham gia hội chợ triễn lãm:
280 triệu đồng

· Hỗ trợ chi phí tư vấn đầu tư:
400 triệu đồng

· Hỗ trợ khảo sát điều tra nhu cầu thị trường:
200 triệu đồng

· Hỗ trợ về sở hữu công nghiệp:
160 triệu đồng

· Hỗ trợ về tìm kiếm mặt bằng sản xuất:
44 triệu đồng

2.  Chi phí quản lý dự án  :
450 triệu đồng 

Tổng cộng (1) + (2) =
4.963 triệu đồng
Nguồn kinh phí được chia như sau:

· Nguồn kinh phí khuyến công Tỉnh:
2.564 triệu đồng

· Nguồn khác:

2.399 triệu đồng

Phần IV

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

I. Các giải pháp thực hiện

1. Về mặt bằng sản xuất

a) Do đặc điểm của ngành nghề cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị nông nghiệp thường gắn kết với địa bàn sản xuất và phần lớn là hộ kinh doanh cá thể, địa điểm sản xuất nằm xen khu dân cư nên việc qui hoạch tập trung các cơ sở cơ khí sửa chữa vào các khu, cụm công nghiệp sẽ rất khó khăn. Các địa phương cần tổ chức qui hoạch các điểm phát triển cơ khí phục vụ nông nghiệp gắn kết với địa bàn sản xuất nông nghiệp, đồng thời thuận lợi về giao thông và nguồn điện sản xuất. Đối với các cơ sở hiện có tại địa bàn thị xã Long Khánh cần có kế hoạch vận động từng bước để di dời ra ngoại ô thị xã gần khu vực sản xuất nông nghiệp để thuận lợi trong việc vận chuyển máy móc đến nơi sửa chữa. Tiếp tục qui hoạch các điểm phát triển công nghiệp cơ khí ở các xã vùng sâu nhằm phát huy triệt để tiềm năng các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, cơ sở sản xuất nhỏ, hộ sản xuất gia đình trong việc đầu tư phát triển ngành nghề cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Tiếp tục tổ chức qui hoạch mạng lưới giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, hệ thống điện phục vụ sản xuất nhằm chuẩn bị cơ sở hạ tầng để phát triển cơ sở cơ khí sửa chữa đến tận địa bàn sản xuất, góp phần đẩy nhanh tiến trình cơ giới hóa, công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn.

c) Qui hoạch, cải tạo đồng ruộng hợp lý để thuận tiện cho việc đưa máy móc vào cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.

2. Về đầu tư

a) Đánh giá đúng hiện trạng ngành nghề cơ khí sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị nông nghiệp để có hướng hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn các cơ sở lập phương án đầu tư nâng cấp thiết bị phục vụ sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ  nông nghiệp, bổ sung các máy gia công cắt gọt tự động, bán tự động phục vụ sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ, ưu tiên phát triển các cơ sở hiện có ở thị xã Long Khánh và xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu. Song song với việc đầu tư các thiết bị hiện đại, tiếp tục tận dụng các thiết bị hiện có, đan xen một cách hợp lý giữa thiết bị, máy móc hiện đại với thiết bị vạn năng phổ thông.

b) Mỗi cơ sở cần xác định lựa chọn đầu tư trang bị công nghệ thích hợp, tránh lãng phí vốn và thiết bị. Các cơ sở cơ khí qui mô nhỏ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực gia công, sửa chữa, bảo dưỡng máy nông nghiệp cần tận dụng sự hỗ trợ của các doanh nghiệp lớn trong các khâu kỹ thuật cao, tránh cầu toàn trong đầu tư thiết bị, máy móc, gây lãng phí, kém hiệu quả. 

c) Do đặc thù của ngành cơ khí là đầu tư ban đầu lớn, thời gian thu hồi vốn chậm nên cần ưu đãi tối đa theo Nghị định 164/2003/NĐ-CP, ưu tiên hỗ trợ miễn giảm tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng, thuế thu nhập doanh nghiệp nhất là những dự án thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Tân Phú , Định Quán. Ưu tiên hỗ trợ cho các dự án thuộc diện di dời.

d) Đồng thời với việc hiện đại hóa sản xuất ngành cơ khí phục vụ nông nghiệp, vẫn phải tận dụng điều kiện sẵn có của các cơ sở sản xuất các sản phẩm phi tiêu chuẩn, gò hàn, các máy móc, thiết bị có độ chính xác thấp.

e) Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tạo điều kiện cho ngành cơ khí phục vụ nông nghiệp sản xuất ổn định như: xây dựng các công trình giao thông nông thôn, lưới điện phục vụ sản xuất, xử lý môi trường...

f) Chương trình khuyến công của Tỉnh hỗ trợ thí điểm một số cơ sở hạt nhân tại huyện Xuân Lộc và huyện Vĩnh Cửu lập dự án đầu tư phát triển cơ khí phục vụ sửa chữa máy nông nghiệp đồng thời là đầu mối phân phối các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp. Kết hợp mua bán, sửa chữa máy móc, thiết bị nông nghiệp và đào tạo nghề cơ khí sửa chữa cho lực lượng lao động tại chỗ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

· Công ty cổ phần cơ khí Đồng Nai, Công ty Vinappro, Công ty Vikyno hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và là nhà cung cấp các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp.

· Sau khi thực hiện thành công mô hình đại lý cơ khí sửa chữa và mua bán máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp tại huyện Xuân Lộc và Vĩnh Cửu; tùy tình hình thực tế sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển mô hình này ở các huyện còn lại.

3. Về tổ chức sản xuất

a) Tổ chức cho các cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp tham quan học hỏi  kinh nghiệm các  mô hình sản xuất hiệu quả có thể áp dụng tại địa phương thông qua chương trình kế hoạch khuyến công hàng năm. 

b) Phối hợp với các trường, các công ty cơ khí thực hiện hỗ trợ về mặt kỹ thuật sản xuất các phụ tùng, máy móc, dây chuyền thiết bị nhỏ lẻ phục vụ nông nghiệp cho các cơ sở cơ khí tại một số địa phương trọng điểm trong tỉnh.

c) Tăng cường hỗ trợ và tư vấn cho cơ sở cơ khí Đồng Tâm ở huyện Thống Nhất đầu tư thiết bị, nhân lực theo hướng chuyên môn hóa trở thành đơn vị cơ khí hạt nhân của khu vực Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú.

d) Phát triển các hình thức kinh tế hợp tác: hình thành tổ hợp tác, câu lạc bộ ngành nghề cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Cụ thể:

· Hình thành Hợp tác xã đúc gang ở xã Thạnh Phú-huyện Vĩnh Cửu chuyên cung cấp phôi gang, đồng thời tăng cường đầu tư máy công cụ thực hiện gia công các chi tiết máy nông cơ, các sản phẩm cơ khí phục vụ ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh. 

· Tổ chức câu lạc bộ ngành nghề sửa chữa máy nông cơ ở thị xã Long Khánh.

e) Hỗ trợ, tư vấn một số cơ sở điển hình về áp dụng mô hình tổ chức sản xuất cơ khí qui mô vừa và nhỏ để giới thiệu và nhân rộng.

4. Về đào tạo nguồn nhân lực

a) Củng cố các trường, trung tâm dạy nghề của tỉnh để nâng cao năng lực đào tạo cho ngành cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Phối hợp giữa Trung tâm dạy nghề các huyện và doanh nghiệp trên địa bàn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành cơ khí phục vụ nông nghiệp theo chương trình công tác khuyến công từ nay đến năm 2010. Ưu tiên các huyện miền núi, các xã vùng sâu, vùng xa.

b)  Khuyến khích các hình thức truyền nghề, đào tạo kèm cặp tại cơ sở sản xuất.

c) Tổ chức các lớp đào tạo lao động mới ngắn hạn và trung hạn hàng năm từ nay đến năm 2010 về ngành nghề cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp để bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ sở cơ khí sửa chữa trên địa bàn tỉnh. Kinh phí đào tạo từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh. 

d) Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn nâng cao tay nghề cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp hàng năm từ nay đến năm 2010 để nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp thuộc các huyện và thị xã Long Khánh theo chương trình kế hoạch khuyến công hàng năm.

e) Tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn về khai thác, sử dụng và bảo dưỡng cơ bản máy nông cơ cho các nông dân có máy thuộc các huyện và thị xã Long Khánh theo chương trình kế hoạch khuyến công hàng năm. Kinh phí từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh.

f) Tổ chức cho chủ, cán bộ quản lý các cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp tham gia lớp chuyên đề về khởi sự doanh nghiệp và tăng cường khả năng kinh doanh theo chương trình kế hoạch khuyến công hàng năm.

5. Về vốn

Hỗ trợ và tạo điều kiện để các cơ sở qui mô nhỏ, hộ kinh doanh cá thể có thể tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi để đầu tư nâng cấp công nghệ, thiết bị phục vụ gia công, sửa chữa máy nông nghiệp:

· Được vay vốn trung, dài hạn để đầu tư.

· Được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công trong đầu tư phát triển hạ tầng ngành cơ khí, tập huấn, chuyển giao công nghệ theo qui định tại thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/05/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp.

6. Giải pháp về khoa học-công nghệ

a) Hỗ trợ, tư vấn cho các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp đổi mới và ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ, lựa chọn máy móc, thiết bị cần đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất và bảo vệ môi trường.

b) Phối hợp với các trường kỹ thuật, nhà cung cấp tổ chức trình diễn kỹ thuật, giới thiệu máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp cho nông dân tại các địa phương trong tỉnh.

c) Chi phí cho các hoạt động để hướng dẫn, tư vấn cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp đầu tư cải tiến công nghệ, quy trình sản xuất mới từ nguồn khuyến công tỉnh.

d) Trung tâm khuyến công phối hợp với các trường, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp cơ khí lớn trong và ngoài tỉnh triển khai phổ biến cho cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn các công nghệ mới ứng dụng trong công tác sản xuất, sửa chữa máy móc, thiết bị cơ khí phục vụ nông nghiệp .

e) Hỗ trợ và tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tham gia nghiên cứu chế tạo các sản phẩm mới phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp phù hợp với điều kiện và tập quán sản xuất nông nghiệp trên địa bàn bằng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học hàng năm của tỉnh.

II. Các chính sách hỗ trợ

1. Về tài chính- tín dụng hỗ trợ đầu tư:

· Tăng mức tiền và thời gian vay phù hợp để các cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp có điều kiện mua sắm thiết bị, đổi mới công nghệ. 

· Tăng cường đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước cho Chương trình nhằm hỗ trợ ngành cơ khí phục vụ nông nghiệp trong việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý, đào tạo nghề, hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường....

· Hỗ trợ các hình thức vay tín chấp cho các hoạt động đầu tư ngành nghề cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp đối với các dự án khả thi có qui mô vốn dưới 50 triệu đồng.

2. Về thuế:

· Đối với các cơ sở có qui mô nhỏ áp dụng thuế khoán nên có thời hạn điều chỉnh vài năm một lần để khuyến khích chủ cơ sở mở rộng sản xuất trong thời hạn được hưởng thuế khoán.

· Để khuyến khích đổi mới công nghệ, thiết bị thì giá trị gia tăng tạo ra do đổi mới công nghệ, thiết bị không phải chịu thuế các năm đầu, xem như đầu tư mới theo 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 về ưu đãi đầu tư. Các chi phí nghiên cứu, triển khai, sản xuất thử sản phẩm mới, chi phí đào tạo nghề được tính vào chi phí trước khi tính thuế.

3. Về ưu đãi đầu tư:

· Cơ sở cơ khí được ưu tiên thuê đất xây dựng cơ sở sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp.

· Được tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất xây dựng công nghiệp.

· Được hưởng tối đa chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 và Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/08/2004.

· Được hưởng chính sách khuyến công theo Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/06/2004 và Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/05/2005. 

4. Về vốn

· Bố trí nguồn vốn ngân sách hoặc có nguồn gốc ngân sách hỗ trợ việc đầu tư cơ sở hạ tầng một số điểm công nghiệp có qui hoạch ngành nghề cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

· Hướng dẫn và tạo điều kiện để các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn có thể vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất. 

· Ưu tiên hỗ trợ nguồn tín dụng ưu đãi cho các dự án thuộc diện di dời có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, các dự án đầu tư ở khu vực miền núi, địa bàn kinh tế-xã hội khó khăn. 

· Cân đối kinh phí hàng năm cho hoạt động khuyến công nhằm hỗ trợ tư vấn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đầu tư, mở rộng sản xuất ngành nghề cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp theo qui định trong Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/5/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiêp.

5. Về phát triển nguồn nhân lực

· Chú trọng việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, đầu tư về nhân lực cho các Trường công nhân kỹ thuật cơ điện Đồng Nai và Trường trung học công nghiệp Đồng Nai, các Trung tâm dạy nghề đi đôi với việc xây dựng chương trình đào tạo nghề ngắn hạn và nâng cao tay nghề cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp cho phù hợp với từng giai đoạn, từng địa phương.

· Khuyến khích các hình thức truyền nghề, đào tạo kèm cặp nghề cơ khí tại cơ sở sản xuất. Kinh phí khuyến công tỉnh hỗ trợ chi phí cho các cơ sở dịch vụ đào tạo nghề cơ khí sửa chữa các máy móc, thiết bị nông nghiệp.

· Trên cơ sở kế hoạch và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành cơ khí sửa chữa do các địa phương xây dựng hàng năm, chương trình khuyến công Tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/05/2005 và Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18/04/2005, nhằm giúp các cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp nâng cao năng lực, phát triển sản xuất. 

· Chương trình khuyến công Tỉnh hỗ trợ đào tạo kiến thức quản lý cho chủ và cán bộ quản lý các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn hoạt động cơ khí phục vụ nông nghiệp theo mức hỗ trợ qui định tại Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/05/2005 và Thông tư số 09/2005/TT/BTC ngày 28/01/2005.

6. Các chính sách khác:

· Giảm thuế đối với người làm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy nông nghiệp.

· Thông qua hệ thống Ngân hàng, các nông dân được khuyến khích mua sắm máy móc nông nghiệp bằng nhiều hình thức như trả chậm, trả góp.

III. Tổ chức thực hịên
1. Sở Công nghiệp:

Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan, UBND và Phòng kinh tế các huyện thống nhất kế hoạch thực hiện các nội dung chương trình và đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh đáp ứng các mục tiêu của chương trình đã được UBND Tỉnh phê duyệt. 

Kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện chương trình phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010.

Chỉ đạo trực tiếp Trung tâm Khuyến công và các Phòng chức năng của Sở Công nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010.

Hỗ trợ UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình trên địa bàn.

2. Trung tâm Khuyến công Đồng Nai 

Có trách nhiệm phối hợp với các UBND, Phòng kinh tế các huyện, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết và hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung chương trình đã đề ra. .

Chương trình khuyến công hàng năm ưu tiên hỗ trợ các địa phương phát triển ngành nghề cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

Trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp, cơ sở ngành cơ khí phục vụ nông nghiệp, hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp, các cơ sở xây dựng phương án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực.

Theo dõi, kiểm tra quá trình triễn khai thực hiện chương trình. Hàng năm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình báo cáo Sở Công nghiệp.

3. Trường công nhân kỹ thuật cơ điện Đồng Nai, trường trung học  công nghiệp Đồng Nai, các Trung tâm dạy nghề các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa: phối hợp với Trung tâm khuyến công và địa phương trong công tác đào tạo nghề cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn đảm bảo định hướng, mục tiêu chương trình đề ra.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án, qui hoạch phát triển ngành nông nghiệp, chú ý tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân áp dụng cơ giới hóa vào các khâu sản xuất nông nghiệp.

Đẩy mạnh hoạt động khuyến nông trong việc hướng dẫn, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về cơ giới hóa đến nông dân.

5. Sở Tài chính: cân đối nguồn kinh phí cho hoạt động khuyến công hàng năm, xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển trên cơ sở thống nhất với Sở Công nghiệp về nội dung đầu tư phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn để đảm bảo thực hiện phương hướng, mục tiêu, nội dung chương trình.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan, trên cơ sở nội dung chương trình thực hiện việc rà soát lại các chính sách về khuyến khích đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2006-2010, trình UBND tỉnh ban hành các chính sách khuyến khích đầu tư trong đó có Chương trình phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2006-2010.

7. Các Sở:Khoa học-Công nghệ, Tài nguyên & Môi trường, Lao động thương binh & Xã hội, Giao thông công chánh, Thương mại-Du lịch, Liên minh HTX và doanh nghiệp ngoài quốc doanh cùng phối hợp thực hiện chương trình trên chức năng hoạt động của cơ quan mình.

8. UBND, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khuyến khích phát triển ngành cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn theo định hướng, mục tiêu, giải pháp nêu trong chương trình. Tiến hành qui hoạch và tạo mọi điều kiện về mặt bằng sản xuất cho ngành cơ khí sửa chữa phát triển.
Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi khuyến khích phát triển ngành nghề cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, tăng nhanh tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Khuyến khích và tạo điều kiện phát triển máy móc, thiết bị cơ khí phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến sau thu hoạch.
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